NỘI DUNG 1:                    CÁC KHÁI NIỆM CĂN BẢN

(2 buổi)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức
- Nắm được các khái niệm căn bản trong ngôn ngữ Pascal, làm quen với 1 số chương trình đơn giản

2. Kĩ năng
- Rèn kỹ năng đọc hiểu đề và viết chương trình

- Rèn luyện kỹ năng làm việc khoa học, cẩn thận và chính xác.

3. Thái độ
- Nghiêm túc học tập, ham thích lập trình trên máy tính.

4. Định hướng phát triển năng lực
* Năng lực chung: Năng lực tự học, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, hợp tác, sử dụng công nghệ thông tin;

* Năng lực chuyên biệt: Năng lực nhận biết, thao tác với phần mềm, thiết bị CNTT, sử dụng CNTT hỗ trợ học tập, hình thành đạo đức, hành vi phù hợp khi sử dụng CNTT.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Chuẩn bị của GV: Bài soạn, tài liệu tham khảo, máy chiếu (màn hình ti vi), máy vi tính (cho HS thực hành)

2. Chuẩn bị của HS: SGK Tin học THCS Quyển 3, vở ghi
III. Tiến trình bài dạy
Ngày dạy: 15/09/2021

Buổi 1:
1. CÁC TỪ KHÓA


- PROGRAM: Khai báo tên chương trình


- USES: Khai báo các thư viện


- BEGIN ... END.: Thông báo điểm bắt đầu và kết thúc phần thân chương trình


- VAR: Khai báo biến


- CONST: Khai báo hằng

2. TÊN

* Quy tắc đặt tên:

- Không trùng các từ khóa


- Không được bắt đầu bằng chữ số

- Không trùng nhau



- Không được chứa dấu cách

3. KIỂU DỮ LIỆU


- Integer: Số nguyên - Longint: số nguyên dài 

- Real: Số thực


- Char: 1 kí tự


- String: Xâu kí tự


- Boolean: Kiểu logic

4. CÁC PHÉP TOÁN VỚI DỮ LIỆU KIỂU SỐ 

a, Phép tính toán:
+
-
*
/



- div: chia lấy phần nguyên


- mod: chia lấy phần dư

VD:  5 div 2 = 2         



5 mod 2 = 1

b, Phép so sánh:   =

<
>
<=
>=
<>

5. Các hàm số học thường sử dụng cho kiểu số nguyên và số thực:

     SQR(x):              Trả về x2
     SQRT(x):           Trả về căn bậc hai của x (x≥0)

     ABS(x):              Trả về |x|

     SIN(x):                Trả về sin(x) theo radian

     COS(x):              Trả về cos(x) theo radian

     ARCTAN(x): Trả về arctang(x) theo radian

     LN(x):                 Trả về ln(x)

     EXP(x):              Trả về ex

     TRUNC(x):        Trả về số nguyên gần với x nhất nhưng bé hơn x.

     INT(x):               Trả về phần nguyên của x

     FRAC(x):           Trả về phần thập phân của x

     ROUND(x):       Làm tròn số nguyên x

     PRED(n):           Trả về giá trị đứng trước n

     SUCC(n):           Trả về giá trị đứng sau n

     ODD(n):             Cho giá trị TRUE nếu n là số lẻ.

     INC(n):               Tăng n thêm 1 đơn vị (n:=n+1).

     DEC(n):             Giảm n đi 1 đơn vị (n:=n-1).

 * Kiểu ký tự

     - Từ khoá: CHAR. 

     - Kích thước: 1 byte. 

     - Để biểu diễn một ký tự, ta có thể sử dụng một trong số các cách sau đây:

        Đặt ký tự trong cặp dấu nháy đơn. Ví dụ 'A', '0'.

( Dùng hàm CHR(n) (trong đó n là mã ASCII của ký tự cần biểu diễn). Ví dụ CHR(65) biễu diễn ký tự 'A'.

( Dùng ký hiệu #n (trong đó n là mã ASCII của ký tự cần biểu diễn). Ví dụ #65.

( - Các phép toán: =, >, >=, <, <=,<>. 

 * Các hàm trên kiểu ký tự:

- UPCASE(ch): Trả về ký tự in hoa tương ứng với ký tự ch. Ví dụ: UPCASE('a') = 'A'.

- ORD(ch): Trả về số thứ tự trong bảng mã ASCII của ký tự ch. Ví dụ ORD('A')=65.

- CHR(n): Trả về ký tự tương ứng trong bảng mã ASCII có số thứ tự là n. Ví dụ: CHR(65)='A'.

- PRED(ch): cho ký tự đứng trước ký tự ch. Ví dụ: PRED('B')='A'.

- SUCC(ch): cho ký tự đứng sau ký tự ch. Ví dụ: SUCC('A')='B'.

VD: Upcase(d) = D

6. MỘT SỐ HÀM TOÁN HỌC CHUẨN

* Phép toán logic: 
AND   OR
  NOT

VD:  if   (a > 0)  AND   (a mod 2) = 0   then   S:= S + i;

7. CÁC KHAI BÁO

a, Khai báo tên chương trình:


PROGRAM  <tên_CT>;

b, Khai báo các thư viện


USES   <tên_các_thư_viện>; (các thư viện phân cách nhau bởi dấu phẩy)

c, Khai báo biến


VAR  <ds_biến>: <kiểu_dữ_liệu>; (các biến phân cách nhau bởi dấu phẩy) (sgk)

d, Khai báo hằng


CONST  <tên_hằng> = <giá_trị_của_hằng>; (sgk)
e, Khai báo mảng
Var  tên_mảng: array[<chỉ số đầu>..<chỉ số cuối>]  of   <kiểu dữ liệu>;

(sgk)

8. CẤU TRÚC LỆNH GÁN


<biến>:= <biểu_thức>;

<biến>:= <giá_trị_của_biến>;

* BÀI TẬP (SGK/32-33)

1,4,5,6


BÀI TẬP
 BT 1: Viết chương trình tính tổng, hiệu, tích, thương của 2 hằng số a và b.

- Thuật toán:


+ Khai báo các hằng a và b, biến tổng, hiệu, tích, thương 


+ Gán biểu thức cho tổng, hiệu, tích, thương 


+ In kết quả ra màn hình

- Chương trình:

Program   BT1;

Uses  crt;

Const  a=3; b=2;

Var  tong, hieu, tich: integer;

        thuong: Real;

Begin


Clrscr;


tong:= a + b;


hieu:= a - b;


tich:= a * b;


thuong:= a / b;


writeln('Tong 2 so la:',tong);

     writeln('Hieu 2 so la:',hieu);


writeln('Tich 2 so la:',tich);

     write('Thuong 2 so la:',thuong:6:1); 

Readln

End.
 BT 2: Viết chương trình tính tổng, hiệu, tích, thương của 2 biến a và b.

- Thuật toán:


+ Khai báo các biến a và b 


+ Gán giá trị cho biến a và b 


+ In kết quả ra màn hình (kết hợp biểu thức tính tổng, hiệu, tích, thương)

- Chương trình:

program   tong_hieu_tich_thuong;

uses   crt;

var   a,b:integer;

begin

     clrscr;

     a:=3;b:=2;

     writeln('Tong 2 so la:',a+b);

     writeln('Hieu 2 so la:',a-b);

     writeln('Tich 2 so la:',a*b);

     write('Thuong 2 so la:',a/b:5:1);

     readln

end.

 BT 3: Viết chương trình tính và in ra màn hình diện tích hình thang có đáy lớn 30, đáy nhỏ 20 và chiều cao 25

- Thuật toán:

+ Khai báo các biến a, b, h

+ Gán giá trị cho biến a, b, h

+ In kết quả ra màn hình (kết hợp biểu thức tính S)

- Chương trình:

program  dien_tich_hinh_thang;

uses crt;

var a,b,h:integer;

begin

     clrscr;

     a:=20;b:=30;h:=25;

     write('Dien tich hinh thang la:',((a+b)*h)/2:9:1);

     readln

end.

BTVN:

 BT 4 : Viết chương trình tính và in ra màn hình chu vi và diện tích của 1 hình tròn có bán kính R=100

 BT 5: Viết chương trình tính và in ra màn hình giá trị biểu thức: 

T = 
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 với x = 3.2 ; y = 5 ; z = 9


Ngày dạy: 22/09/2021

Buổi 2
Chữa BTVN
 BT 4 : Viết chương trình tính và in ra màn hình chu vi và diện tích của 1 hình tròn có bán kính R=100

- Chương trình:

program   chu_vi_dien_tich_hinh_tron;

uses   crt;

const   pi=3.14;  r=100;

begin

     clrscr;

     writeln('Chu vi hinh tron la:',2*pi*r:6:2);

     write('Dien tich hinh tron la:',pi*r*r:6:2);

     readln

end.

BT 5: Viết chương trình tính và in ra màn hình giá trị biểu thức: 

T = 
[image: image2.wmf]222

xyz

xyz
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++

+--

 với x = 3.2 ; y = 5 ; z = 9
program   tinh_gia_tri_bieu_thuc;

uses crt;

const   x=3.2; y=5; z=9;

var   t : real;

begin

     clrscr;

     t:=sqrt(sqr(x)+sqr(y)+sqr(z))/3+abs(x-y-z);

     write('Gia tri bieu thuc la:',t:6:1);

     readln

end.


9. NHẬP DỮ LIỆU TỪ BÀN PHÍM




VD:  Readln(x,y,z);

* VD: Viết chương trình nhập vào 3 số nguyên, tính và in ra màn hình tổng của 3 số vừa nhập

var x, y, z, s: integer;

begin

     write('nhap gia tri cho cac bien: ');

     readln(x,y,z);

     s:=x+y+z;

     write('Tong la:',s);

     readln

end.

* Bài tập 

BT 1: Viết chương trình nhập vào 3 số nguyên, tính và in ra màn hình giá trị trung bình cộng của 3 số vừa nhập

var x, y, z: integer;

      tbc: real;

begin

     writeln('nhap gia tri cho cac so: ');

     readln(x,y,z);

     tbc:=(x+y+z)/3;

     write('Trung binh cong 3 so la:',tbc:5:2);

     readln

end.

BT 2: Viết chương trình nhập 1 số thực dương R. Tính và in ra màn hình chu vi và diện tích hình tròn có bán kính R vừa nhập

program  chu_vi_dien_tich_hinh_tron;

uses  crt;

const  pi=3.14; 

var  R, c, s: real;

begin

     clrscr;

     write('Nhap so thuc duong R ='); readln(R);

     c:=2*pi*r;

     s:=pi*r*r;

     writeln('Chu vi hinh tron la:',c:6:2);

     write('Dien tich hinh tron la:',s:6:2);

     readln

end.

BT 3: Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên a, b và 3 số thực x, y, z. Tính và in ra màn hình giá trị biểu thức
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var  a, b: integer;

        x, y, z, S: real;

begin


writeln(‘Nhap 2 so nguyen:’);

write('a='); readln(a);


write('b='); readln(b);


writeln(‘Nhap 3 so thuc:’);


write('x='); readln(x);


write('y='); readln(y);


write('z='); readln(z);


S:= (a*x+b*y)/(x*x+y*y+z*z) + sqrt((a*a+b*b)/(abs(x-y-z)+1));


write('Gia tri bieu thuc la:',S:6:2);


readln

end.

* Kiểm tra: Viết chương trình nhập vào 4 số thực a, b, c, d và 2 số nguyên x, y. Tính và in ra màn hình giá trị biểu thức: 

s =
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Chương trình:

var  a,b,c,d,s: real;

     x,y: integer;

begin


writeln('Nhap 4 so thuc:');

write('a='); readln(a);


write('b='); readln(b);

write('c='); readln(c);


write('d='); readln(d);


writeln('Nhap 2 so nguyen:');


write('x='); readln(x);


write('y='); readln(y);


S:= (a*x+b*y)/(sqr(x)+sqr(y))+c*x*x*x-d/y;


write('Gia tri bieu thuc la:',S:6:2);


readln

end.

Kiểm tra 15 tháng 09/2021
- Đủ bài soạn theo quy định.
- Bài soạn đảm bảo nội dung kiến thức trọng tâm.
Tổ trưởng CM
Kiều Thị Yến
NỘI DUNG 2:  
CHUYÊN ĐỀ 1:                  CẤU TRÚC RẼ NHÁNH
(2 buổi)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức
- Nắm được câu lệnh đơn-ghép, cấu trúc rẽ nhánh
2. Kĩ năng
- Rèn kỹ năng đọc hiểu đề và viết chương trình 
- Rèn luyện kỹ năng làm việc khoa học, cẩn thận và chính xác.

3. Thái độ

- Nghiêm túc học tập, ham thích lập trình trên máy tính.

4. Định hướng phát triển năng lực

* Năng lực chung: Năng lực tự học, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, hợp tác, sử dụng công nghệ thông tin;

* Năng lực chuyên biệt: Năng lực nhận biết, thao tác với phần mềm, thiết bị CNTT, sử dụng CNTT hỗ trợ học tập, hình thành đạo đức, hành vi phù hợp khi sử dụng CNTT.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Chuẩn bị của GV: Bài soạn, tài liệu tham khảo, máy chiếu (màn hình ti vi), máy vi tính (cho HS thực hành)

2. Chuẩn bị của HS: SGK Tin học THCS Quyển 3, vở ghi
III. Tiến trình bài dạy
Ngày dạy: 29/09/2021

Buổi 3
I. CÂU LỆNH ĐƠN VÀ CÂU LỆNH GHÉP

1. Câu lệnh đơn

- Là 1 câu lệnh gán hoặc câu lệnh in ra màn hình (write), kết thúc bằng dấu (;)

2. Câu lệnh ghép

- Bao gồm 2 lệnh đơn trở lên có liên quan với nhau được đặt trong cặp từ khóa begin...end;

VD:   begin



i:=i+1;



S:=S+i;


 end;

II. CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN
* Cú pháp:


* Dạng thiếu: 
if   <điều_kiện>   then   <câu_lệnh>;

* Dạng đủ:
if   <điều_kiện>   then   <câu_lệnh 1>   else   <câu_lệnh 2>;

- <điều kiện> thường là 1 phép so sánh
- <câu lệnh> là câu lệnh đơn hoặc ghép

VD: Viết chương trình nhập vào số nguyên n. Hãy in n ra màn hình nếu n là số dương

var  n: integer;

begin


write('Nhap so nguyen n='); readln(n);


if  n>0  then  write(n,' la so duong');


readln

end.

BT 1: Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên n. Hãy cho biết n là số chẵn hay số lẻ

program so_chan_le;

uses crt;

var n:integer;

begin

     clrscr;

     write('Nhap so nguyen n= ');readln(n);

     if   n  mod  2 = 0  then

        write(n,' la so chan')

        else  write(n,' la so le');

     readln

end.

* Kiểm tra: Viết chương trình nhập vào 2 số thực. Tính tổng 2 số thực này. Hãy cho biết kết quả tổng là số âm hay số dương.

Chương trình: 

var a,b,t:real;

begin

       write('nhap vao 2 so thuc: ');readln(a,b);


   t:=a+b;


   if t>0 then write('Tong 2 so la ',tong,' la so duong')

          else if t<0 then write('Tong 2 so la ',tong,' la so am')

               else write('Tong 2 = ',tong);

       readln

end.

BT 2: Viết chương trình  nhập vào 3 số thực. In ra màn hình số lớn nhất

program   tim_max;

uses  crt;

var  a, b, c, max: real;

begin

     clrscr;

     write('nhap vao 3 so thuc: ');readln(a,b,c);

     max:=a;

     if max<b then max:=b;

     if max<c then max:=c;

     write('so lon nhat la:',max:6:2);

     readln

end.

BT 3: Viết chương nhập vào 3 số thực x, y, z. Hãy cho biết 3 số thực vừa nhập có thỏa mãn là độ dài 3 cạnh của 1 tam giác hay không

program   ba_canh_tam_giac;

uses   crt;

var   x, y, z: real;

begin

     clrscr;

     write('Nhap 3 so thuc:');readln(x,y,z);

     if  (x+y>z)  and  (y+z>x)  and  (x+z>y)  then

        
write('3 so vua nhap thoa man do dai 3 canh cua 1 tam giac')

     else   write('3 so vua nhap khong thoa man do dai 3 canh tam giac');

     readln

end.
 * BTVN

BT 4: Viết chương trình nhập 4 số thực a, b, c, d và số nguyên k. Tính và in ra màn hình giá trị biểu thức

          Max{a,b,c,d} nếu k > 0

T = 
  0 
          nếu k = 0


Min{a,b,c,d} nếu k < 0

BT 5: Nhập 3 số a, b, c. In ra màn hình theo trật tự tăng dần

Ngày dạy: 06/10/2021

Buổi 4

* Chữa BTVN

BT 4: Viết chương trình nhập 4 số thực a, b, c, d và số nguyên k. Tính và in ra màn hình giá trị biểu thức

          Max{a,b,c,d} nếu k > 0

T = 
  0 
          nếu k = 0


Min{a,b,c,d} nếu k < 0

* C 1:

Program   tinh_bieu_thuc;

Uses  Crt;

Var  a, b, c, d, t, max, min: Real;

        k: integer;

Begin


Clrscr;


write('Nhap 4 so thuc:'); Readln(a,b,c,d);


write('Nhap so nguyen k = '); Readln(k);


if   k>0   then


begin



max:=a;



if max<b then max:=b;



if max<c then max:=c;



if max<d then max:=d;



t:= max;



write('Gia tri bieu thuc la:',t:6:2)


end


else


if   k<0   then


begin



min:=a;



if min>b then min:=b;



if min>c then min:=c;



if min>d then min:=d;



t:= min;



write('Gia tri bieu thuc la:',t:6:2)


end


else     write('Gia tri bieu thuc T = 0');


Readln

End.
* C 2:

Program   tinh_bieu_thuc;

Uses  Crt;

Var  a, b, c, d, t, max, min: Real;

        k: integer;

Begin


Clrscr;


write('Nhap 4 so thuc:'); Readln(a,b,c,d);


write('Nhap so nguyen k = '); Readln(k);


max:=a;



if max<b then max:=b;



if max<c then max:=c;



if max<d then max:=d;


min:=a;



if min>b then min:=b;



if min>c then min:=c;



if min>d then min:=d;

	Cach 1:

if k>0 then t:= max;

if k<0 then t:= min;

if k=0 then t:= 0;
	cach 2: 

if k>0 then t:= max

   else if k<0 then t:= min

        else t:= 0;


write('Gia tri bieu thuc la:',t:6:2);


Readln

End.

BT 5: Nhập 3 số a, b, c. In ra màn hình theo trật tự tăng dần

program   tang_dan;

uses   crt;

var   a, b, c, tam: integer;

begin

     clrscr;

     write('Nhap 3 so:'); readln(a,b,c);

     if   a>b   then

        begin

             
tam:=a;     

a:=b;      

b:=tam;

        end;

     if   a>c   then

        begin

              tam:=a;     

a:=c;      

c:=tam;

        end;

     if   b>c   then

        begin

              tam:=b;     

b:=c;      

c:=tam;

        end;

     write('Xep theo thu tu tang dan:',a,'  ',b,'  ',c);

{cách 2: write('Xep theo thu tu tang dan:',a:6,b:6,c:6);}     

readln

end.

BT 6: Viết chương trình tính điểm trung bình của 3 môn Văn, Toán, Lý theo hệ số Văn, Toán hệ số 2, Lý hệ số 1 và xếp hạng học tập theo tiêu chuẩn sau:


- Dưới 5: yếu


- Từ 6.5 → dưới 8: Khá


- Từ 5 → dưới 6.5: TB
- Từ 8 → : Giỏi

program   tinh_tb;

uses   crt; 
var   TB, V, T, L: real;

begin

     clrscr;

     write('nhap 3 diem Van, Toan, Ly:');readln(V,T,L);

     TB:=(V*2+T*2+L)/5;

     if  TB >=  8  then  write('Gioi')

     else  if  TB >= 6.5  then  write('Kha')

           else  if  TB >= 5  then  write('Trung binh')

                 else  write('Yeu');

     readln

end.
BT 7: Viết chương trình nhập chiều cao của hai bạn Long và Trang, in ra màn hình kết quả so sánh chiều cao của hai bạn, chẳng hạn "Bạn Long cao hơn". 

program Ai_cao_hon;

uses crt;

var 
Long, Trang: Real; 

begin


clrscr;


write('Nhap chieu cao cua Long:'); readln(Long);


write('Nhap chieu cao cua Trang:'); readln(Trang);


If Long>Trang then writeln('Ban Long cao hon') 

else If Long<Trang then writeln('Ban Trang cao hon')



 else writeln('Hai ban cao bang nhau');


readln

end.

BT 8: Hãy viết chương trình đổi tờ giấy bạc có mệnh giá n (Việt Nam đồng) ra ba loại giấy bạc có mệnh giá 500, 200, 100 (Việt Nam đồng) sao cho số tờ gấy bạc phải sử dụng là ít nhất (n được nhập từ bàn phím).
PROGRAM doi_tien;

Var loai500,loai200,loai100,m,n:integer;




Begin


Loai500:=0; loai200:=0; loai100:=0;


Write('nhap so tien can doi:');Readln(n);


m:=n;


Loai500:=n Div 500;

n:=n–loai500*500;





If n<>0 then








Begin



Loai200:=n Div 200;



n:=n–loai200*200;



If n<>0) then










Begin




Loai100:=n Div 100;



n:=n–loai100*100;



End;









End;


Writeln(m,' doi duoc thanh: ',loai500,' to 500,',loai200,' to 200,',loai100,' to 100’);


Readln;







End.

NỘI DUNG 3:   
CHUYÊN ĐỀ 2:                         CẤU TRÚC LẶP
(2 buổi)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức
- Nắm được cấu trúc lặp For..to..do, While...do và Repeat...until...

2. Kĩ năng
- Rèn kỹ năng đọc hiểu đề và viết chương trình 
- Rèn luyện kỹ năng làm việc khoa học, cẩn thận và chính xác.

3. Thái độ

- Nghiêm túc học tập, ham thích lập trình trên máy tính.

4. Định hướng phát triển năng lực

* Năng lực chung: Năng lực tự học, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, hợp tác, sử dụng công nghệ thông tin;

* Năng lực chuyên biệt: Năng lực nhận biết, thao tác với phần mềm, thiết bị CNTT, sử dụng CNTT hỗ trợ học tập, hình thành đạo đức, hành vi phù hợp khi sử dụng CNTT.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Chuẩn bị của GV: Bài soạn, tài liệu tham khảo, máy chiếu (màn hình ti vi), máy vi tính (cho HS thực hành)

2. Chuẩn bị của HS: SGK Tin học THCS Quyển 3, vở ghi
III. Tiến trình bài dạy
Ngày dạy: 13/10/2021

Buổi 5
1. Cấu trúc lặp For...to...do... (lặp với số lần biết trước)

* Cú pháp:  

For   <biến_đếm>:= <giá trị đầu>   to   <giá_trị_cuối>   do   <câu_lệnh>;

<giá trị đầu>   
[image: image5.wmf]£

   <giá trị cuối>

VD:  For  i:= 1  to  10  do  S:= S+i;
BT 1: Tính và in ra màn hình tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên

program   tinh_tong_100_STN_dau_tien;

uses   crt;

var   i, s: integer;

begin

     clrscr;

     s:=0;

     for  i:=1  to  100  do  s:=s+i;

     write('tong cua 100 so tu nhien dau tien =',s);

     readln

end.

BT 2: Tính và in ra màn hình tổng của N số tự nhiên đầu tiên, với N được nhập từ bàn phím

program   tinh_tong;

uses   crt;

var   i, N: integer;

        s: longint;

begin

     clrscr;

     {nhap so N}

 readln(N);

     s:=0;

     for  i:=1  to  N  do s:=s+i;

     {in tong}

 writeln(s);

     readln

end.

BT 3: Tính và in ra màn hình tích của N số tự nhiên đầu tiên (tính giai thừa), với N được nhập từ bàn phím

program   tinh_tich;

uses   crt;

var   i, N: integer;

        T: longint;

begin

     clrscr;

     {nhap so N}

readln(N);

     T:=1;

     for  i:=1  to  N  do  T:=T*i;

{in tich}

write(T);

     readln

end.

BT 4: Viết chương trình in ra màn hình 100 số tự nhiên đầu tiên

* C1:

program  in_100_STN_dau_tien;

uses  crt;

var  i: integer;

begin


{100 so tu nhien dau tien}


for  i:= 1  to 100  do  write(i:5);


readln

end. 

* C 2:

program in_100_STN_dau_tien;

uses crt;

var i,j: integer;

begin

     clrscr;

     {100 so tu nhien dau tien}

     for i:=0 to 9 do

     begin

          for j:=1 to 10 do

              write(10*i+j :4);

              writeln;

     end;

     readln

end.

BT 5: Viết chương trình tính và in ra màn hình giá trị biểu thức:


T = 
[image: image6.wmf]111

1...

23100

++++

 

	C1:

program  bieu_thuc;

uses  crt;

var  i: integer;

     T: real;

begin


T:=0;


for  i:= 1 to 100  do



T:= T + 1/i;


write(T:6:2);


readln

end.
	C2:

program  bieu_thuc;

uses  crt;

var  i: integer;

     T: real;

begin


T:=1;


for  i:= 2 to 100  do



T:= T + 1/i;


write(T:6:2);


readln

end.


2, Cấu trúc lặp While...do... (lặp với số lần chưa biết trước)
* Cú pháp:  While  <điều_kiện>  do  <câu_lệnh>;

BT 1: Viết chương trình tính và in ra màn hình giá trị biểu thức:


T = 1 + 2 + 3 + ... + 100

program  bieu_thuc;

uses  crt;

var  i, T: integer;

begin


clrscr;


T:=0; i:=1; 


while  i <= 100  do


begin



T:=T+i;  i:=i+1;


end;


write(T);


readln

end.
BT 2: Với giá trị nào của n ( n>o ) thì 
[image: image7.wmf]1

n

 < 0.005 hoặc 
[image: image8.wmf]1

n

 < 0.003? Chương trình dưới đây tính số n nhỏ nhất để 
[image: image9.wmf]1

n

 nhỏ hơn một sai số cho trước : 
uses crt;

var x: real;

n: integer;

const sai_so=0.003;

begin

clrscr;

x:=1; n:=1;

while x>=sai_so do begin n:=n+1; x:=1/n end;

writeln('So n nho nhat de 1/n < ',sai_so:5:4, 'la ',n);

readln

end.
BT 3: Nếu cộng lần lượt n số tự nhiên đầu tiên (n = 1, 2, 3,...), Cần cộng bao nhiêu số tự nhiên đầu tiên để ta nhận được tổng Tn nhỏ nhất lớn hơn 1000?
var S,n: integer;

begin

S:=0; n:=1;

while S<=1000 do

begin n:=n+1; S:=S+n end;

writeln('So n nho nhat de tong>1000 la:',n);

writeln('Tong dau tien > 1000 la ',S);

end.

BT 4:  Viết chương trình tính tổng 
[image: image10.wmf]111
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var  i: integer;

     T: real;

begin


T:=0; i:=1;


while i<=1000 do

     begin


T:= T + 1/i;



i:= i + 1;
     end;

write(T:6:2);


readln

end.
BT 5: Viết chương trình kiểm tra 1 số tự nhiên N được nhập vào từ bàn phím có phải là số nguyên tố hay không.
Program   so_nguyen_to;

Uses   Crt;

Var   n, i: integer;

Begin


Clrscr;


{nhap so tu nhien N}

Readln(n);


if  n <= 1  then  writeln(n,' khong la so nguyen to')


else


begin



i:=2;



while  (n  mod  i< >0) do  i:=i+1;



if i = n then  write(n,' la so nguyen to')



else  write(n,' khong phai la so nguyen to');


end;


Readln

End.

Ngày dạy: 20/10/2021

Buổi 6
c, Cấu trúc lặp Repeat...until... 
* Cú pháp:  Repeat   <câu_lệnh>   until   <điều_kiện>;
BT 1: Viết chương trình tính và in ra màn hình giá trị biểu thức:


T = 1 + 2 + 3 + ... + 100

program  bieu_thuc;

uses  crt;

var  i, T: integer;

begin


clrscr;


T:=0; i:=1; 


Repeat




T:=T+i;  i:=i+1;


Until i > 100  


write(T);


readln

end.
BT 2: Sử dụng cấu trúc repeat để viết các CT sau:

a, Nếu cộng lần lượt n số tự nhiên đầu tiên (n = 1, 2, 3,...), Cần cộng bao nhiêu số tự nhiên đầu tiên để ta nhận được tổng Tn nhỏ nhất lớn hơn 1000?
var s,n: integer;

begin

     s:=0; n:=1;

     repeat

          s:=s+n;

          n:=n+1;

     until s > 1000;

     writeln('So n nho nhat de tong > 1000 la ', n-1);

     write('tong dau tien > 1000 la ',s);

     readln

end.

b, Viết chương trình tính tổng 
[image: image11.wmf]111

1...

23100

T

=++++

 
var  i: integer;

     T: real;

begin


T:=0; i:=1;


repeat



T:= T + 1/i;



i:= i + 1;


until i > 100;


write(T:6:2);


readln

end.
BT 3: Cho dãy


S = 1 + x + x2 + ... + xn với x, n nhập từ bàn phím

a, Sử dụng vòng lặp For tính S;

b, Sử dụng vòng lặp while tính S;

c, Sử dụng vòng lặp Repeat tính S.

a) 

var  s,x,i,n,tam: integer;

begin

     {Nhap x}

 readln(x);

     {nhap n} 

      readln(n);

     s:=1; tam:=1;

     for  i:=1  to  n  do

        begin

          tam:= tam * x;    




{l1: tam=1*x ;l2: tam=x^1*x; l3:tam=x^2*x}

          s:= s + tam;

        end;

     write(s);

     readln

end.

b) 

uses  crt;

var  s,x,i,n,tam: integer;

begin

     write('Nhap x='); readln(x);

     write('Nhap n='); readln(n);

     s:=1; tam:=1; i:=1;

     while  i<=  n  do

        begin

          tam:= tam * x;    




{l1: tam=1*x ;l2: tam=x^1*x; l3:tam=x^2*x}

          s:= s + tam;

          i:=i+1;

        end;

     write('S = ',s);

     readln

end.

c) 

var  s,x,i,n,tam: integer;

begin

     write('Nhap x='); readln(x);

     write('Nhap n='); readln(n);

     s:=1; tam:=1; i:=1;

     Repeat

          tam:= tam * x;    




{l1: tam=1*x ;l2: tam=x^1*x; l3:tam=x^2*x}

          s:= s + tam;

          i:=i+1;

     until i > n;

     write('S = ',s);

     readln

end.

BT 4:  Tính:


[image: image12.wmf]12n
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với x, n nhập từ bàn phím, x là số thực

Sử dụng cả 3 cách để viết chương trình
a)

Uses crt;

Var  n,i: integer;

     x,tam1,tam2,t: real;

Begin


Clrscr;


{Nhap so thuc x} 

Readln(x);


{nhap so tu nhien n} 

Readln(n);


tam1:=1; tam2:=1; t:=1;


For i:=1 to n do


begin



tam1:= tam1 * x;



tam2:= tam2 * i;



t:= t + tam1/tam2;


end;


Write(t:6:2);


Readln

End.

b)

Uses crt;

Var  n,i: integer;

     x,tam1,tam2,t: real;

Begin


Clrscr;


{Nhap so thuc x} 

Readln(x);


{nhap so tu nhien n} 

Readln(n);


tam1:=1; tam2:=1; t:=1;i:=1; 


while  (i <= n) do


begin



tam1:= tam1 * x;



tam2:= tam2 * i;



t:= t + tam1/tam2;



i:=i+1;


end;


Write(t:6:2);


Readln

End.

c)

Uses crt;

Var  n,i: integer;

     x,tam1,tam2,t: real;

Begin


Clrscr;


{Nhap so thuc x} 

Readln(x);


{nhap so tu nhien n} 

Readln(n);


tam1:=1; tam2:=1; t:=1;i:=1; 


Repeat



tam1:= tam1 * x;



tam2:= tam2 * i;



t:= t + tam1/tam2;



i:=i+1;


until i > n;


Write(t:6:2);


Readln

End.

Kiểm tra ngày 15 tháng 10/2021
- Đủ bài soạn theo quy định.
- Bài soạn đảm bảo nội dung kiến thức trọng tâm.
Tổ trưởng CM
Kiều Thị Yến
NỘI DUNG 4:   
CHUYÊN ĐỀ 3:            LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ (MẢNG)
(3 buổi)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức
- Nắm được cấu trúc mảng, cách khai báo, truy nhập phần tử và các thao tác với mảng

2. Kĩ năng
- Rèn kỹ năng đọc hiểu đề và viết chương trình 
- Rèn luyện kỹ năng làm việc khoa học, cẩn thận và chính xác.

3. Thái độ

- Nghiêm túc học tập, ham thích lập trình trên máy tính.

4. Định hướng phát triển năng lực

* Năng lực chung: Năng lực tự học, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, hợp tác, sử dụng công nghệ thông tin;

* Năng lực chuyên biệt: Năng lực nhận biết, thao tác với phần mềm, thiết bị CNTT, sử dụng CNTT hỗ trợ học tập, hình thành đạo đức, hành vi phù hợp khi sử dụng CNTT.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Chuẩn bị của GV: Bài soạn, tài liệu tham khảo, máy chiếu (màn hình ti vi), máy vi tính (cho HS thực hành)

2. Chuẩn bị của HS: SGK Tin học THCS Quyển 3, vở ghi
III. Tiến trình bài dạy
Ngày dạy: 27/10/2021

Buổi 7

1. Khai báo:

Var  tên_mảng:array[<chỉ số đầu>..<chỉ số cuối>]  of   <kiểu dữ liệu>;

Trong đó: 

+ chỉ số đầu và chỉ số cuối là 2 số nguyên thỏa mãn chỉ số đầu <= chỉ số cuối; 

+ kiểu dữ liệu là số nguyên hoặc số thực.

VD: Var  A:array[1..50]  of  Real;

2. Truy nhập vào các phần tử của mảng


tên mảng[chỉ số]
VD: A[i]

3. Các thao tác với mảng

a, Nhập dữ liệu cho mảng từ bàn phím

VD: 

Var  a: array[1..100]  of  integer;

        i, n: integer;

begin


{nhap du lieu cho mang}

{So luong phan tu can nhap}       

       Readln(n);


{Nhap cac phan tu}


For i:=1 to n do  Readln(A[i]);

b, In mảng ra màn hình


{in mang}


For i:=1 to n do
write(A[i]:5);

c, Bổ sung 1 phần tử vào mảng

{Bổ sung phần tử có giá trị x vào mảng A tại vị trí k}


For i:= n downto k do



A[i+1]:= A[i];



A[k]:= x;



n:= n + 1;

d, Xóa phần tử ở vị trí k


For i:=k to n do




A[i]:=A[i+1];




n:= n - 1;

e, Sắp xếp mảng

Sử dụng 2 vòng lặp

     For i:=1 to n-1 do

         for j:=i+1 to n do

             if A[i] > A[j] then {tang dan}

             begin

           
  
tam:= A[i];        

A[i]:= A[j];       


A[j]:= tam;

             end;

BT 1: Viết chương trình nhập 1 dãy có n số nguyên (1≤ n ≤ 50). n nhập từ bàn phím. In mảng ra màn hình sau khi nhập.

Var  a:array[1..50] of integer;

     i,n: integer;

begin


{so luong phan tu can nhap} 

Readln(n);


{Nhap cac phan tu}


For i:=1 to n do Readln(A[i]);


{in Mang vua nhap}


For i:=1 to n do
write(A[i]:5);


readln

end.

BT 2: Viết chương trình nhập 1 dãy có n số nguyên (1≤ n ≤ 30). n nhập từ bàn phím. In dãy ra màn hình theo chiều tăng dần.
Uses  Crt;

Var  A: ARRAY[1..30] of integer;

        n, i, j, tam: integer;

Begin


Clrscr;


{So luong phan tu can nhap}

Readln(n);


{Nhap mang cac so nguyen}


For i:=1 to n do



Readln(A[i]);


{Sap xep}

For i:=1 to n-1 do



for j:=i+1 to n do




if A[i]>A[j] then




begin





tam:=A[i];





A[i]:=A[j];




A[j]:=tam;





end;


{Mang theo chieu tang dan}


For i:=1 to n do

        
write(A[i]:5);


Readln

End. 

BT 3: Viết chương trình bao gồm các công việc sau:

a, Nhập 1 mảng có n số thực

b, Nhập vào 1 số thực x và 1 số nguyên k (1 ( k ( n). Bổ sung x vào vị trí k trong mảng. In mảng sau khi bổ sung

c, Xóa phần tử thứ 2 trong mảng. In mảng sau khi xóa

Program Bai_kiem_tra;

Uses Crt;

Var  A: ARRAY[1..25] of Real;

     k,i,n: integer;

     x: Real;

Begin


Clrscr;


{So luong phan tu can nhap}

Readln(n);


{Nhap mang cac so thuc}


For i:=1 to n do



Readln(A[i]);


{Nhap so thuc x}

Readln(x);


{Nhap so nguyen k}

Readln(k);


{Bo sung x vao vi tri k}


For i:= n downto k do



A[i+1]:= A[i];



A[k]:= x;



n:= n + 1;


{Mang sau khi bo sung}


For i:=1 to n do



write(A[i]:8:2); 

writeln;


{Xoa phan tu thu 2 trong mang}


For i:=2 to n do



A[i]:=A[i+1];



n:= n - 1;


{Mang sau khi xoa}


For i:=1 to n do



write(A[i]:8:2); 


Readln

End.

* BTVN

BT 4: Viết chương trình bao gồm các công việc sau:

a, Nhập 1 mảng có n số nguyên

b, Tính và in ra màn hình giá trị trung bình cộng của tất cả các phần tử mảng

c, Tính và in ra màn hình giá trị trung bình cộng của các phần tử chẵn
BT 5: Viết chương trình nhập 1 dãy n số nguyên và in ra màn hình số nhỏ nhất và số lớn nhất.

Ngày dạy: 03/11/2021
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* Chữa BTVN
BT 4: Viết chương trình bao gồm các công việc sau:

a, Nhập 1 mảng có n số nguyên

b, Tính và in ra màn hình giá trị trung bình cộng của tất cả các phần tử mảng

c, Tính và in ra màn hình giá trị trung bình cộng của các phần tử chẵn

uses crt;

var a: array[1..50] of integer;

    n,i,d,t:integer;

    tbc,tbc_ch:real;

begin

     clrscr;

     {So luong phan tu can nhap}

     Readln(n);

     {Nhap cac phan tu}

     For i:=1 to n do

         Readln(a[i]);

     {TBC cac phan tu cua mang}

     t:=0;

     For i:=1 to n do

     
t:= t + a[i];



tbc:=t/n;

     writeln(tbc:6:2);

     {TBC cac phan tu chan trong mang}

     t:=0; d:=0;

     For i:=1 to n do

     
if a[i] mod 2 = 0 then

     
begin

       
 
t:=t + a[i];

        

d:=d + 1;




tbc_ch:=t/d;

     
end;

     if d <> 0 then

        write(tbc_ch:6:2)

     else  write('Mang khong co phan tu chan');

     Readln

end.

BT 5: Viết chương trình nhập 1 dãy n số nguyên và in ra màn hình số nhỏ nhất và số lớn nhất.

program  Tim_Max_Min;

uses  crt;

var  i, n, Max, Min: integer;

       A: array [1..30]  of  integer;

begin

     clrscr;

     {so luong phan tu can nhap}

  readln(n);

{Nhap cac phan tu}

     for  i:= 1  to  n  do

         readln(a[i]);

     Max:= a[1]; Min:= a[1];

     for  i:= 2  to  n  do

         begin   if  Max < a[i]  then  Max:= a[i];

                 if  Min > a[i]  then  Min:= a[i];

         end;

     {So lon nhat la} writeln(Max);

 {So nho nhat la} write(Min);

     readln

end.

BT 6: Viết chương trình bao gồm các công việc sau:

a, Nhập 1 mảng có n số thực

b, Tính và in ra màn hình giá trị trung bình cộng của các số dương trong mảng

Uses Crt;

Var A: ARRAY[1..25] of Real;

    d,i,n: integer;

    t,tbc: Real;

Begin


Clrscr;


{So luong phan tu can nhap}

 Readln(n);


{Nhap mang cac so thuc}


For i:=1 to n do



Readln(A[i]);


{Tinh gia tri TBC cua cac so duong trong mang}


d:=0; t:=0;


For i:=1 to n do



if A[i] > 0 then



begin




t:= t + A[i];



     d:= d + 1;



end;

tbc:=t/d;


if d <> 0 then



writeln(tbc:6:2);


else write('Khong co phan tu nao thoa man');


Readln

End.

BT 7: Nhập dãy n số nguyên. In dãy số chẵn, lẻ, dương, âm ra màn hình.

program day_chan_le_duong_am;

uses crt;

var a: array[1..30] of integer;

    i, n: integer;

begin

     clrscr;

     {So luong phan tu can nhap}}

 readln(n);

     {nhap mang}

     for i:=1 to n do

          readln(a[i]);

     {Day so chan la}

     for i:=1 to n do

         if a[i] mod 2 = 0 then

            write(a[i]:5); 

writeln;

     write('Day so le la:');

     for i:=1 to n do

         if a[i] mod 2 <> 0 then

            write(a[i],'  '); writeln;

     {day so duong, am}

     write('Day so duong la:');

     for i:=1 to n do

         if a[i] > 0 then

            write(a[i],'  '); writeln;

     write('Day so am la:');

     for i:=1 to n do

         if a[i] < 0 then write(a[i],'  ');

     Readln

end.

BTVN

BT 8: Nhập dãy n số nguyên. In ra vị trí của số nhỏ nhất trong dãy.
BT 9: Tính tổng các bình phương các phần tử trong mảng n số nguyên.

BT 10: Nhập số tự nhiên n và 1 dãy số thực x1, x2, x3, ..., xn 

- Đếm xem trong dãy có bao nhiêu số dương, bao nhiêu số âm, bao nhiêu số 0, loại nào nhiều nhất.

Ngày dạy: 10/11/2021
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Chữa BTVN

BT 8: Nhập dãy n số nguyên. In ra vị trí của số nhỏ nhất trong dãy.

uses crt;

var a:array[1..30] of integer;

    i, n, min : integer;

begin

     clrscr;

     write('so luong phan tu can nhap: '); readln(n);

     writeln('nhap mang:');

     for i:=1 to n do

     begin

         write('a[',i,']='); readln(a[i]);

     end;

     min:=a[1];

     for i:=2 to n do

         if min > a[i] then

              min:=a[i];

     for i:=1 to n do

         if a[i]= min then

            write('So nho nhat trong day la ',a[i],' co vi tri la ',i);

     readln

end.

BT 9: Tính tổng các bình phương các phần tử trong mảng n số nguyên.

uses crt;

var a:array[1..30] of integer;

    i,n,t: integer;

begin

     clrscr;

     write('nhap so phan tu: '); readln(n);

     writeln('nhap mang:');

     for i:=1 to n do

     begin

          write('a[',i,']='); readln(a[i]);

     end;

     t:=0;

     for i:=1 to n do

         t:=t + a[i] * a[i];

     write('Tong cac binh phuong cac phan tu trong mang la: ',t);

     readln

end.

BT 10: Nhập số tự nhiên n và 1 dãy số thực x1, x2, x3, ..., xn 

- Đếm xem trong dãy có bao nhiêu số dương, bao nhiêu số âm, bao nhiêu số 0, loại nào nhiều nhất.

uses crt;

var x: array[1..30] of real;

    n,i,dd,da,d0: integer;

begin

     clrscr;

     write('So luong phan tu can nhap:');

     Readln(n);

     writeln('Nhap cac phan tu:');

     For i:=1 to n do

     begin

         write('x[',i,']= ');

         Readln(x[i]);

     end;

     dd:=0; da:= 0; d0:= 0;

     for i:=1 to n do

     begin

          if x[i] > 0 then dd:= dd + 1;

          if x[i] < 0 then da:= da + 1;

          if x[i] = 0 then d0:= d0 + 1;

     end;

     writeln('So luong so duong trong day la: ',dd);

     writeln('So luong so am trong day la: ',da);

     writeln('So luong so 0 trong day la: ',d0);

     if (dd > da) and (dd > d0) then

        write('Loai nhieu nhat la so duong');

     if (da > dd) and (da > d0) then write('Loai nhieu nhat la so am');

     if (d0 > dd) and (d0 > da) then write('Loai nhieu nhat la so 0');

     readln

end.
BT 11: Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử (0 < n <= 100), n nhập vào từ bàn phím. Xóa ra khỏi dãy các phần tử chẵn nhỏ hơn 5. Đưa dãy sau khi xóa ra màn hình.
program bai1;

uses crt;

var  a,b: array[1..100] of integer;

     i,n,j:integer;

Begin

     clrscr;

     write ('nhap so phan tu mang:'); readln(n);

     writeln('nhap cac phan tu:');

     for i:=1 to n do

     begin

          write('a[',i,']='); readln(a[i]);

    end;

    {xoa nhung phan tu chan < 5}

    j:=0;

    for i:=1 to n do

    if (a[i] mod 2<>0) or ((a[i] mod 2=0) and (a[i] >5)) then

    begin

       j:=j+1;

       b[j]:=a[i];

    end;

    writeln;

    writeln ('day sau khi xoa la:');

    for i:=1 to j do

    write (b[i]:5);

    readln;

end.


NỘI DUNG 4:   
CHUYÊN ĐỀ 3:                               XÂU KÍ TỰ 
(2 buổi)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức
- Nắm được cách khai báo xâu, nhập và in xâu, các phép toán với xâu, một số hàm và thủ tục xử l‎í xâu kí tự. 

2. Kĩ năng
- Rèn kỹ năng đọc hiểu đề và viết chương trình 
- Rèn luyện kỹ năng làm việc khoa học, cẩn thận và chính xác.

3. Thái độ

- Nghiêm túc học tập, ham thích lập trình trên máy tính.

4. Định hướng phát triển năng lực

* Năng lực chung: Năng lực tự học, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, hợp tác, sử dụng công nghệ thông tin;

* Năng lực chuyên biệt: Năng lực nhận biết, thao tác với phần mềm, thiết bị CNTT, sử dụng CNTT hỗ trợ học tập, hình thành đạo đức, hành vi phù hợp khi sử dụng CNTT.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Chuẩn bị của GV: Bài soạn, tài liệu tham khảo, máy chiếu (màn hình ti vi), máy vi tính (cho HS thực hành)

2. Chuẩn bị của HS: Vở ghi
III. Tiến trình bài dạy
Ngày dạy: 17/11/2021
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1. Khai báo xâu kí tự

Var  tên_biến:string[độ_dài];

VD: 

Var  ht: string[30];

Ví dụ 1:
Var Filename:String[20];

    Line:String[80]; (* Dòng 80 kí tự là nhiều nhất *)
Ví dụ 2: Biến Filename khai báo ở trên được gán giá trị :
Filename:='Vidu.pas'; 
khi này độ dài của xâu kí tự Filename là 8 kí tự, mặc dù độ dài cực đại cho phép của Filename là 20.

* Truy xuất ký tự thứ k của xâu:  tên_biến[k]

Độ dài tối đa của xâu ký tự là 255.

2. Các phép toán với xâu kí tự

a, Phép so sánh: dấu so sánh (=   <> ......)

Hai xâu ký tự có thể so sánh với nhau bằng các phép so sánh =, >, <…
Nguyên tắc so sánh thực hiện như sau, chúng sẽ đem từng ký tự tương ứng với nhau để so sánh, xâu nào có ký tự có số thứ tự trong bảng mã ASCII lớn hơn thì xâu đó lớn hơn.
Hai xâu ký tự được gọi là bằng nhau khi chúng hoàn toàn giống nhau (có độ dài như nhau).
Ví dụ: ‘FILENAME’ = ’FILENAME’

VD: 'abc' > 'ABC'   vì a = 97  >  A = 65  (bảng mã ASCII)

b, Phép gán xâu kí tự:

VD:   S1:= 'Dinh Thu Thuy';

S2:= 'Dinh Ngoc Dung';

S3:= S1;

c, Phép cộng xâu kí tự:

VD: S1:= S2 + S3;

S3:= 'Nguyen Khanh' + '  ' + 'Huyen' -> S3 = 'Nguyen Khanh Huyen'

*Lưu ý: không có phép tính trừ, nhân, chia cho xâu kí tự.
3.  Nhập và in xâu kí tự

- Cách nhập/xuất: Cách đọc hay viết kiểu STRING cũng tương tự như các kiểu dữ liệu khác, ta sử dụng các thủ tục READ, hoặc WRITE.
Ví dụ: 
Readln(st);
Writeln(st);

- Truy cập từng phần tử của xâu ký tự: tương tự mảng 1 chiều: thông qua tên biến kiểu STRING và chỉ số của nó
Ví dụ: 
St:='Le Thanh Lam';
write(st[4]);
-> Kết quả: cho ra chữ T.

Truy nhập vào các phần tử của xâu kí tự : ta có thể truy nhập vào từng kí tự một của xâu kí tự với tên biến và chỉ số đặt trong ngoặc vuông như khi truy nhập vào phần tử của mảng. Chỉ số này có thể chạy từ 1 đến độ dài cực đại của xâu kí tự
If filename[3]='D' then

   Writeln('Chu thu ba cua xau ki tu la D');
Nếu vị trí kí tự đó nằm ngoài độ dài thực của xâu kí tự thì phần tử đó của xâu không có giá trị xác định. Vì vậy, khi truy nhập vào từng phần tử của xâu chữ, ta còn cần phải kiểm tra xem vị trí đó có nằm trong khoảng độ dài thực của xâu hay không.
If 3<Length(Filename)then

 Writeln('Chu thu ba cua Filename la: ',Filename[3]);
4. Một số hàm và thủ tục xử l‎í xâu kí tự

a. Hàm LENGTH(st): cho độ dài thực của xâu ký tự
ví dụ: st:=’le thanh’ thì LENGTH(st) cho bằng 8.

Một xâu chữ có thể là rỗng (không chứa kí tự nào) và khi đó St := '' hay Length (St) = 0.
i/ Hàm:  UPCASE(st): trả về chữ cái in hoa tương ứng với st nếu st là chữ cái thường

b/ Thủ tục DELETE(st, pos, num): xóa num ký tự trong xâu st kể từ vị trí pos
Ví dụ: st= ‘FILENAME’
Delete(st,5,4) lúc đó st cho ra là ‘FILE’

c/ Thủ tục INSERT(obj, st, pos): Thủ tục cho kết quả bằng cách chèn xâu ký tự có tên là Obj vào xâu st tại vị trí pos, những ký tự đứng sau pos sẽ được dời về phía sau của xâu ký tự obj.
Ví dụ: obj:= ‘Thanh ‘
st:=’Le Lam’;
INSERT(obj,st,4) lúc đó st=’Le Thanh Lam’;

d/ Thủ tục STR(value, st): Thủ tục này thực hiện việc chuyển đổi giá trị kiểu số (value) sang dạng xâu ký tự và gán cho biến st.
Ví dụ: n là một số nguyên có giá trị: n:=150;
STR(n:5,st) sẽ cho kết quả xâu st là: st=’  150’;
e/ Thủ tục VAL(st, value, code) đổi một xâu ký tự st sang dạng số và gán cho biến value, nếu biến đổi thành công thì code sẽ nhận giá trị bằng 0. ngược lại thì cho giá trị ≠ 0
Ví dụ: VAL(‘123’,value,code) lúc này code sẽ nhận giá trị bằng 0 và value=123
f/ Hàm COPY(st, pos, num): sao chép trong xâu st, num ký tự tại vị trí pos,
Ví dụ: st=’Le Thanh Lam’
COPY(st,4,5) = ‘Thanh’;
g/ Hàm CONCAT(s1,s2,…,sn): hàm cho ra 1 xâu mới bằng cách nối đuôi các xâu s1,s2,…,sn lại với nhau.
Ví dụ: CONCAT(‘Le ’,’Thanh ‘, ‘Lam’) = ‘Le Thanh Lam’;
h/ Hàm POS(st1,st2): hàm cho ta vị trí tìm thấy đầu tiên của xâu s1 trong xâu s2.
Ví dụ: POS(‘Lam’,‘Le Thanh Lam’) = 10;

BT 1: Viết chương trình nhập vào từ bàn phím 1 xâu không quá 10 kí tự. Hãy cho biết đó có phải là tên thủ đô Nhật Bản hay không?

uses crt;

var s: string[10];

    i, l: integer;

begin

     clrscr;

     write('nhap xau: '); readln(s);

     l:= length(s);

     for i:=1 to l do

         s[i]:= upcase(s[i]);

     if s='TOKYO' then

         write('Dung la thu do Nhat Ban roi!')

     else write('sai roi');

     readln

end.

* BTVN:

BT 2: Viết chương trình nhập vào 1 xâu không quá 30 kí tự. Hãy chuẩn hóa xâu sao cho không còn dấu cách ở 2 đầu, giữa các từ chỉ có đúng 1 dấu cách. In xâu mới.

BT 3: Viết chương trình thực hiện các công việc sau
a, Nhập vào một xâu kí tự từ bàn phím và in xâu vừa nhập ra màn hình

b, Nhập vào một kí tự từ bàn phím rồi đếm số lượng ký tự này xuất hiện trong xâu, đưa thông báo ra màn hình (chương trình không phân biệt chữ hoa chữ thường)

Kiểm tra ngày 18 tháng 11/2021
- Đủ bài soạn theo quy định.
- Bài soạn đảm bảo nội dung kiến thức trọng tâm.
Tổ trưởng CM
Kiều Thị Yến
Ngày dạy: 24/11/2021

Buổi 11

* Chữa BTVN:

BT 2: Viết chương trình nhập vào 1 xâu không quá 30 kí tự. Hãy chuẩn hóa xâu sao cho không còn dấu cách ở 2 đầu, giữa các từ chỉ có đúng 1 dấu cách. In xâu mới.

uses crt;

var s: string[30];

    i: integer;

begin

     clrscr;

     write('nhap xau: '); readln(s);

     while s[1]=' ' do

           Delete(s,1,1);

     while s[length(s)]=' ' do

           Delete(s,length(s),1);

     i:=1;

     while (i < length(s)) do

           if (s[i]=' ') and (s[i+1]=' ') then

              Delete(s,i,1)

           else i:= i + 1;

     write('Xau moi: ',s);

     readln

end.

BT 3: Viết chương trình thực hiện các công việc sau
a, Nhập vào một xâu kí tự từ bàn phím và in xâu vừa nhập ra màn hình

b, Nhập vào một kí tự từ bàn phím rồi đếm số lượng ký tự này xuất hiện trong xâu, đưa thông báo ra màn hình (chương trình không phân biệt chữ hoa chữ thường)

uses crt;

var  kt: char;

     s: string;

     d,i,l: integer;

Begin

     clrscr;

  {a}write('moi nhap vao mot xau: '); readln(s);

     writeln('xau vua nhap la:',s);

  {b}write('nhap vao mot ki tu: '); readln(kt);

     kt:=upcase(kt);

     d:=0;

     l:=length(s);

     for i:=1 to l do

         s[i]:=upcase(s[i]);

     for i:=1 to l do

         if s[i]=kt then d:=d+1;

     if d=0 then


   write('khong co ki tu ',kt,' trong xau vua nhap')

     else


   write('so ki tu ',kt,' trong xau vua nhap la:  ',d);

     readln

end.

BT 4: Viết chương trình tính điểm trung bình 3 môn Toán, Lý, Hoá theo hệ số 2,1,1 sau đó xếp loại như sau: (XL la kieu xau)

- Loại Giỏi : ĐTB >= 8.0 và không có môn nào dưới 6.5

- Loại Khá : 6.5=<ĐTB < 8.0 và không có môn nào dưới 5

- Loại Trung bình : 5.0 =<ĐTB < 6.5 và không có môn nào dưới 3.5

- Loại Yếu : Còn lại.

uses crt;

var T,L,H,tbc,min:real;

    XL:string;

Begin

     clrscr;

     write('nhap diem toan,ly,hoa: ');

     readln(T,L,H);

     min:=T;

     if min > L then min:=L;

     if min > H then min:=H;

     tbc:=(T*2+L+H)/4;

     if (tbc>=8) and (min>=6.5) then XL:='Gioi'

     else if (tbc>=6.5) and (min>=5) then XL:='Kha'

      else if (tbc>=5) and (min>=3.5) then XL:='Trung binh'

         else XL:='Yeu';

     write('Diem trung binh: ',tbc:6:1,' Xep loai: ',XL);

     readln

end.

NỘI DUNG 4:   
SỐ HỌC - HÌNH HỌC
(2 buổi)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức
- Củng cố các kiến thức đã học để vận dụng giải quyết các bài toán số học - hình học 

2. Kĩ năng
- Rèn kỹ năng đọc hiểu đề và viết chương trình 
- Rèn luyện kỹ năng làm việc khoa học, cẩn thận và chính xác.

3. Thái độ

- Nghiêm túc học tập, ham thích lập trình trên máy tính.

4. Định hướng phát triển năng lực

* Năng lực chung: Năng lực tự học, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, hợp tác, sử dụng công nghệ thông tin;

* Năng lực chuyên biệt: Năng lực nhận biết, thao tác với phần mềm, thiết bị CNTT, sử dụng CNTT hỗ trợ học tập, hình thành đạo đức, hành vi phù hợp khi sử dụng CNTT.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Chuẩn bị của GV: Bài soạn, tài liệu tham khảo, máy chiếu (màn hình ti vi), máy vi tính (cho HS thực hành)

2. Chuẩn bị của HS: Vở ghi
III. Tiến trình bài dạy
Ngày dạy: 01/12/2021

Buổi 12

BT 1: Tính tam giác: Nhập vào ba số a,b,c bất kì. Kiểm tra xem nó có thể là độ dài ba cạnh hay không, nếu  không  thì in  ra màn  hình  'Khong la ba  canh cua mot tam  giac'. Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình.
Yêu cầu: Cho một dãy gồm N số nguyên dương A1, A2,.., AN. Hãy lập trình đếm xem có bao nhiêu cách chọn ra ba phần tử liên tiếp trong dãy A sao cho ba số đó thỏa mãn là độ dài ba cạnh của một tam giác.
Dữ liệu vào: Từ bàn phím gồm:

- Dòng 1: Một số nguyên dương N (N ≤ 106).

- Dòng 2: Chứa N số nguyên dương A1, A2,.., AN (Ai ≤ 109 với 1 ≤ i ≤ N).
Kết quả: Ghi ra màn hình số cách chọn ra ba phần tử liên tiếp thảo mãn điều kiện nêu trên.
Ví dụ:

	INPUT
	OUTPUT

	6
2    5     7    4     9    3
	2


Uses crt;
Var a,b,c,s,p:real;









Begin

Clrscr;

Writeln(‘bai toan tam giac’);

Write(‘nhap a=’); Readln(a);

Write(‘nhap b=’); Readln(b);

Write(‘nhap c=’); Readln(c);







If ((a+b)>c) and ((b+c)>a) and ((a+c)>b) then



Begin



p:=(a+b+c)/2;



s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));






     Writeln(‘chu vi tam giac:’,2*p);



Writeln(‘dien tich hinh tam giac:’,s);



End

Else Writeln(a,b,c khong phai la 3 canh cua tam giac’);


Readln
End.

BT 2: Viết chương trình nhập hai phân số 
[image: image13.wmf]a

b

 và 
[image: image14.wmf]c

d

 từ bàn phím (Với a,b,c,d đều là nguyên dương). Tính 
[image: image15.wmf]pac

qbd

=+

, đưa kết quả ra màn hình dưới dạng một phân số tối giản.
Yêu cầu: Cho một dãy gồm N số nguyên dương A1, A2,.., AN. Hãy lập trình đếm xem có bao nhiêu cách chọn ra ba phần tử liên tiếp trong dãy A sao cho ba số đó thỏa mãn là độ dài ba cạnh của một tam giác.
Dữ liệu vào: Từ bàn phím gồm:

- Dòng 1: Một số nguyên dương N (N ≤ 106).

- Dòng 2: Chứa N số nguyên dương A1, A2,.., AN (Ai ≤ 109 với 1 ≤ i ≤ N).
Kết quả: Ghi ra màn hình số cách chọn ra ba phần tử liên tiếp thảo mãn điều kiện nêu trên.
Ví dụ:
	INPUT
	OUTPUT

	6
2    5     7    4     9    3
	2


Uses crt;
Var a,b,c,d,p,q,m,n:integer;







Begin

Clrscr;

Writeln(‘Nhap tu va mau cua phan so thu nhat:’); 

readln(a,b);

Writeln(‘Nhap tu va mau cua phan so thu hai:’); 

readln(c,d);




p:=a*d+b*c;

q:=b*d;

m:=p; 

n:=q;

While m<>n do










If m>n then m:=m-n 


else n:=n-m;








p:=p div m;

q:=q div m;










writeln(‘Tong cua hai phan so da cho la:’,p,’/’,q);
readln
end.

BT 3: Cho một dãy gồm N số nguyên A1, A2,.., AN.
Yêu cầu: Hãy lập trình tách dãy số đó làm 2 dãy âm và dương. Sau đó sắp xếp dãy dương theo chiều tăng dần và dãy âm theo chiều giảm dần.
Dữ liệu vào: Từ bàn phím gồm:

- Dòng 1: Một số nguyên dương N (N ≤ 100).

- Dòng 2: N số nguyên dương A1, A2,.., AN (Ai ≤ 109 với 1 ≤ i ≤ N).
Kết quả: Ghi ra màn hình dãy số dương theo chiều tăng dần và dãy số âm theo chiều giảm dần.
Ví dụ:

	INPUT
	OUTPUT

	6  2  -4  -3  5  -2  1  -8
	1  2  5  6
-2  -3  -4  -8


uses crt;

var

   n,j,i,k,m,tg:integer;

   a,b,c:array[1..100] of integer;

Begin

     clrscr;

     writeln('moi nhap vao so phan tu cua day n=');
     readln(n);

     while (n<0) and (n>100) do

     begin 



write('nhap lai n='); readln(n); 


 end;

     writeln('nhap vao day so:');

     for i:=1 to n do

     begin

           write('nhap a[',i,']:');readln(a[i]);

     end;

     writeln('day so vua nhap la:');

     for i:=1 to n do

         write(' ',a[i]);

     k:=0;m:=0;

     for i:=1 to n do

         if a[i]>0 then

              begin

                 k:=k+1;

                 b[k]:=a[i];

              end

         else

             begin

                m:=m+1;

                c[m]:=a[i];

             end;

      writeln;

      write('Day so duong:');

      for i:=1 to k do

          write(' ',b[i]);

      writeln;

      write('Day so am:');

      for i:=1 to m do

          write(' ',c[i]);

      {sap xep day duong tang dan}

      for i:=1 to k-1 do

          for j:=i+1 to k do

             if b[i]>b[j] then

                begin

                  tg:=b[i];

                  b[i]:=b[j];

                  b[j]:=tg;

                end;

      {sap xep day am giam dan}

      for i:=1 to m-1 do

          for j:=i+1 to m do

             if c[i]<c[j] then

                begin

                  tg:=c[i];

                  c[i]:=c[j];

                  c[j]:=tg;

                end;

      writeln;

      write('Day so duong sau khi sap xep:');

      for i:=1 to k do

          write(' ',b[i]);

      writeln;

      write('Day so so am sau khi sap xep:');

      for i:=1 to m do

          write(' ',c[i]);

     readln

End.

* BTVN: 
BT 4:  Nhập vào dãy A gồm n phần tử (4<n<50) nhập từ bàn phím. Tìm tổng các phần tử thoả mãn:

a, Là số chẵn và không âm.

b, Thoả mãn điều kiện 
[image: image16.wmf]i

a

<i2


c. Sắp xếp dãy số theo chiều giảm dần
BT 5:  Viết chương trình nhập vào một số tự nhiên n (9<n<1000) từ bàn phím. Kiểm tra và thông báo ra màn hình n2 có bằng tổng các lập phương các chữ số của n hay không.
Ngày dạy: 08/12/2021

Buổi 13

BT 4:  Nhập vào dãy A gồm n phần tử (4<n<50) nhập từ bàn phím. Tìm tổng các phần tử thoả mãn:

a, Là số chẵn và không âm.

b, Thoả mãn điều kiện 
[image: image17.wmf]i

a

<i2


c. Sắp xếp dãy số theo chiều giảm dần
uses crt;

var i,n,tg1,tg2,tg:integer;

    a:array[1..50] of integer;

begin

  clrscr;

  write('nhap vao so phan tu cua day so n=');readln(n);

  while (n<0) or (n>50) do

      begin

      
write('nhap lai n=');readln(n);

      end;

  writeln('nhap day so:');

  for i:=1 to n do

      begin

      
write('a[',i,']=');readln(a[i]);

      end;

  writeln;

  write('day so vua nhap la:');

  for i:=1 to n do

      write(a[i],' ');

      {tinh tong}

      tg1:=0;tg2:=0;

  for i:=1 to n do

      begin

      
if (a[i] mod 2=0) and (a[i]>0) then tg1:=tg1+a[i];

      
if abs(a[i])<i*i then tg2:=tg2+a[i];

      end;

  writeln('tong cac so chan khong am la:',tg1);

  writeln('tong cac phan tu thoa man sqr(a)<i*i la:',tg2);


 {sap xep}  

  for i:=1 to n-1 do

      for j:=i+1 to n do

          if a[i]<a[j] then

          begin

              tg:=a[i];

              a[i]:=a[j];

              a[j]:=tg;

          end;

  write('day so vua sap xep la:');

  for i:=1 to n do

     write(' ',a[i]);

readln

end.
BT 5:  Viết chương trình nhập vào một số tự nhiên n (9<n<1000) từ bàn phím. Kiểm tra và thông báo ra màn hình n2 có bằng tổng các lập phương các chữ số của n hay không.
Uses crt;

Var n,a,b,c:integer;

Begin

   writeln('nhap vao n=');readln(n);

   if (n<10) or (n>=1000) then write('so vua nhap khong hop le')

   else

       if (n>=100) then

       begin

           a:=n div 100;



  b:=(n mod 100)div 10; 



  c:=n mod 10;

           if n*n=a*a*a+b*b*b+c*c*c then

              writeln('so ',n,' thoa man dieu kien')

           else writeln('so ',n,' khong thoa man dieu kien');

       end

       else

           begin

              a:=n div 10; 




b:=n mod 10;

              if n*n=a*a*a+b*b*b then

                 writeln('so ',n,' thoa man dieu kien')

              else writeln('so ',n,' khong thoa man dieu kien');

           end;

   readln

end.
BT 6:  Viết chương trình tính tổng sau:
                                    [image: image18.png]12 23 34 NN +1)

=32V 15 5t TN T N+ 3)





Với N nhập từ bàn phím sao cho 5<N[image: image20.png]


100, nếu nhập sai yêu cầu nhập lại khi nào đúng tính tổng (kết quả lấy đến 3 chữ số thập phân).

Ví dụ

	Input
	Output

	8
	3.739


Uses crt;

Var


N,i:integer;


S:real;

Begin


Clrscr;


readln(n);


While ((n<=5) or (n>100)) do


Begin



Write('Nhap  lai n thoa man 5<n<=100, n=');        



readln(n);


End;


S:=0;


For i:=1 to n do


S:= s + i*(i+1)/((i+2)*(i+3));


Write(s:6:3);


Readln
End.

NỘI DUNG 5:   
DUYỆT - VẾT CẠN
(2 buổi)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức
- Củng cố các kiến thức đã học để vận dụng giải quyết các bài toán dạng duyệt - vét cạn 

2. Kĩ năng
- Rèn kỹ năng đọc hiểu đề và viết chương trình 
- Rèn luyện kỹ năng làm việc khoa học, cẩn thận và chính xác.

3. Thái độ

- Nghiêm túc học tập, ham thích lập trình trên máy tính.

4. Định hướng phát triển năng lực

* Năng lực chung: Năng lực tự học, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, hợp tác, sử dụng công nghệ thông tin;

* Năng lực chuyên biệt: Năng lực nhận biết, thao tác với phần mềm, thiết bị CNTT, sử dụng CNTT hỗ trợ học tập, hình thành đạo đức, hành vi phù hợp khi sử dụng CNTT.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Chuẩn bị của GV: Bài soạn, tài liệu tham khảo, máy chiếu (màn hình ti vi), máy vi tính (cho HS thực hành)

2. Chuẩn bị của HS: Vở ghi
III. Tiến trình bài dạy
Ngày dạy: 15/12/2021

Buổi 14

BT 1:  Ủy ban nhân dân của một tỉnh có M người nộp hồ sơ để tham dự kì thi tuyển công chức của một số ngành trong tỉnh, theo thứ tự bắt đầu từ số 1 đến M. Tùy theo loại hồ sơ mà người ta xử lí trong thời gian nào đó của người thứ i là ti (i=1..M).

            Hãy viết chương trình nhập vào số nguyên dương M (0<M<=100) và dãy số nguyên dương t1, t2, …, tn (1<=ti<=10; i=1..M) theo thứ tự là số người nộp hồ sơ và thời gian xử lí hồ sơ. Hãy tính thời gian (phút) chờ của người thứ K (K=1..M) và phải chờ bao nhiêu người nữa để đến lượt mình.

	INPUT
	OUTPUT

	7

5 6 4 7 5 6 7

5
	- Nguoi thu 5 can phai cho 4 nguoi nua

- Thoi gian cho la 22 phut nua


Uses math;

var M,k,tg,i,b:longint;

a:array[1..1000000] of longint;

BEGIN

      Readln(M);

      For i:=1 to m do read(a[i]);

      Readln(k);


  b:=k-1;

      for i:=1 to b do tg:=tg+a[i];

      writeln('Nguoi thu ',k,' can phai cho ',b,' nguoi nua');

      writeln('Thoi gian cho  la ',tg,' phut nua');

      Readln
END.

BT 2:  Viết chương trình cho phép nhập từ bàn phím một số nguyên dương n và thực hiện:
a. In ra các số nguyên tố bé hơn hoặc bằng n.

b. In ra số nguyên tố nhỏ nhất không bé hơn n.

c. In ra các cặp số nguyên tố là hai số nguyên lẻ liên tiếp nhỏ hơn hoặc bằng n.

Ví dụ 1: 

	Input
	Output

	7
	a. 2; 3; 5; 7

	
	b. 7



	
	c.  3,5

     5,7


Var n,i: integer;

    tim: boolean;

Function NT(n:integer):boolean;

Var ok: boolean;

     i: integer;

Begin

    ok:=true;

    For i:=2 to n-1 do if n mod i = 0 then ok:=false;

    if i>=2 then NT:=ok else NT:=false;

End;

Begin

    Readln(n);

        For i:= 2 to n do if NT(i) then write(i,';');

    Writeln;


i:=n;

    While not NT(i) do i:=i+1;

    Write(i);

    Writeln;


For i:=3 to n -2 do

    if NT(i) and NT(i+2) then writeln(i,';',i+2);

    Readln
End.

BT 3:  Chèn số vào mảng (chenso.pas) 

Xét một dãy gồm n số nguyên a1, a2, a3, ... an. Hãy sắp xếp dãy theo chiều giảm dần. Nhập một số nguyên từ bàn phím sau đó chèn vào dãy sao cho dãy vẫn có thứ tự giảm dần (không được xếp lại dãy).
Dữ liệu vào: Từ bàn phím gồm ba dòng:




- Dòng 1: Chứa số nguyên dương n (n ≤ 106).




- Dòng 2: Chứa n số nguyên a1, a2,…, an (ai ≤ 106).




- Dòng 3: Chứa một số nguyên được nhập từ bàn phím

Dữ liệu ra: 
- Dòng 1: Dãy sau khi sắp xếp giảm dần.
- Dòng 2: Dãy sau khi chèn vẫn có thứ tự giảm dần.
Ví dụ:

	INPUT
	OUTPUT

	5

2    -3   5     6    -1

4
	6    5    2    -1    -3

6    5    4     2    -1    -3




Var   A:Array[1..50] of longint;

      i, n, tg, j, m: longint;

Begin

    
readln(n);

  
for i:=1 to n do

   
Read(a[i]);


readln(m);


For i:=1 to n do

       
begin

          

for j:=1 to i do

         

 if a[i]>a[j] then

             
  begin

    




tg:=a[i];

   



 
a[i]:=a[j];

    




a[j]:=tg;

             
end;

       
end;


for i:=1 to n do


writeln(a[i],’  ‘);


For i:=n downto 1 do

 
if a[i]>m then  a[n+1]:=m;


For i:=n downto 1 do

    
if a[i]<=m then

        
begin

    


A[i+1]:=a[i];

    


a[i]:=m;



end;


for i:=1 to n+1 do

    write(a[i],'   ');

    readln
End.
BT 4:  Đổi chỗ (doicho.pas)

Cho một dãy gồm n số nguyên a1, a2, a3, … an. 

Yêu cầu: Hãy xếp lại dãy số đó theo nguyên tắc sau: Chia đôi dãy rồi đổi chỗ a1 cho an/2+1, a2 cho an/2+2, a3 cho an/2+3, … nếu n chẵn. Khi n lẻ thì phần tử chính giữa không bị đổi. 

Dữ liệu vào: Từ bàn phím gồm:

- Dòng 1: Chứa số nguyên dương n (n ≤ 106).

- Dòng 2: Chứa n số nguyên a1, a2,…, an  (ai ≤ 106).

Dữ liệu ra: Ghi ra màn hình dãy số nguyên đổi chỗ

* Ví dụ:

	INPUT
	OUTPUT

	4

1     2     3     4 
	3      4      1      2

	5

1     2     3     4       5
	4      5     3      1      2    


Var

   
a:array[1..10] of longint;

   
i,n,d,tg:longint;

Begin

    
readln(n);


for i:=1 to n do

     
read(a[i]);


d:=n div 2;

    
if n mod 2 <>0 then

    
for i:=1 to d do

    begin

      
tg:=a[i]; 


a[i]:=a[d+i+1]; 


a[d+i+1]:=tg;

    end

    else

          for i:=1 to d do

          begin

             tg:=a[i]; 



a[i]:=a[d+i]; 



a[d+i]:=tg;

          end;

     for i:=1 to n do

     Write(a[i],’    ‘);


Readln
end.

Ngày dạy: 22/12/2021

Buổi 15

BT 5:  CẮT BÁNH

Hôm nay lớp 5A tổ chức liên hoan cuối năm. Cô giáo chủ nhiệm mua những chiếc bánh rất ngon và cắt ra cho mỗi em một phần. Để thưởng cho các học sinh đạt loại giỏi cả năm, cô giáo quyết định chia cho các em này những phần bánh to hơn những bạn khác. Mỗi chiếc bánh có thể được cắt ra thành 3 phần hoặc cắt thành 5 phần. Biết rằng lớp 5A có n học sinh và số chiếc bánh mà cô giáo chủ nhiệm mua là m chiếc. Sau khi cắt bánh và chia ra thì mỗi em học sinh nhận đúng một phần bánh không dư không thiếu.

Yêu cầu: Hãy cho biết lớp 5A có bao nhiêu học sinh đạt loại giỏi cả năm?

Dữ liệu vào: Nhập từ bàn phím hai số nguyên dương n và m (1≤ n,m ≤100) các số cách nhau bởi dấu cách.

Dữ liệu ra: Xuất ra màn hình số học sinh giỏi cả năm của lớp 5A. Nếu có nhiều phương án thì chỉ chọn phương án có nhiều học sinh giỏi nhất.

Ví dụ:

	Dữ liệu vào
	Dữ liệu ra

	 46  14
	36


Giải thích: Lấy 12 chiếc bánh chia mỗi chiếc thành 3 phần được 36 phần cho 36 học sinh giỏi, còn 2 chiếc bánh chia mỗi chiếc thành 5 phần được 10 phần cho 10 bạn còn lại.

Var m,n,x,y:Longint;

Begin

Readln(n,m);

For x:=m downto 0 do

If x*3 + (m-x)*5 = n then break;

Writeln(x*3);

Readln;

End.

BT 6:  SỐ THÂN THIỆN
Số tự nhiên có rất nhiều tính chất thú vị. Ví dụ với số 23, số đảo ngược của nó là 32. Hai số này có ước chung lớn nhất là 1. Những số như thế được gọi là số thân thiện, tức là số 23 được gọi là số thân thiện, số 32 cũng được gọi là số thân thiện.

Hãy nhập vào 2 số nguyên a,b (10≤ a ≤ b ≤30000). Hãy đếm xem trong khoảng từ  a đến b (kể cả a và b) có bao nhiêu số thân thiện.

Dữ liệu vào: Nhập từ bàn phím hai số nguyên dương a và b, các số cách nhau bởi dấu cách.

Dữ liệu ra: Đưa ra màn hình một số nguyên duy nhất là số lượng số thân thiện thỏa mãn yêu cầu của đề bài.

Ví dụ:

	Dữ liệu vào
	Dữ liệu ra
	Giải thích

	20  30
	3
	Các số thân thiện gồm:

23 25 29


var     i,a,b:longint;

        s:int64;

function UCLN(x,y:longint):longint;

var     r:longint;

begin

        while  y <>0 do

                begin

                        r:=x mod y;

                        x:=y;

                        y:=r;

                end;

        exit(x);

end;

function sodao(n:longint):longint;

var     tam:longint;

begin

        tam:=0;

        while N<>0 do

                begin

                        tam:=tam*10 + (n mod 10);

                        n:=n div 10;

                end;

        exit(tam);

end;

begin

        readln(a,b);

        s:=0;

        for i:=a to b do

                if ucln(i,sodao(i))=1 then

                                inc(s);

        writeln(s);

        readln;

end.

BT 7:  XẾP HÀNG

Lớp 6A có N học sinh, được xếp thành một hàng, mỗi bạn được gắn với một mã số bất kì khác nhau (A1, A2, ..., AN; 1≤ Ai ≤ 100). Trong buổi đồng diễn thể dục, N bạn cần được xếp thành một hàng dọc theo thứ tự từ nhỏ đến lớn của mã số. Để đội hình toàn trường cân đối thầy giáo chuyển một bạn lớp khác vào vị trí trong hàng có mã số là K vào đội hình lớp 6A. Em hãy giúp thầy giáo xếp bạn có mã số K vào vị trí trong hàng, sao cho hàng đã được sắp xếp vẫn đảm bảo nguyên tắc xếp hàng nói trên. Hãy viết chương trình để thực hiện công việc đó. (Nếu mã số K trùng với mã số đã có của lớp 6A thì bạn mới chuyển đến được ưu tiên đứng trước. Nếu mã số K lớn hơn mã số của tất cả các bạn trong lớp 6A thì bạn mới chuyển đến được xếp vào cuối hàng).

Dữ liệu vào:

- Dòng đầu tiên ghi số nguyên N (1≤ N≤  50)

- Dòng 2: N số nguyên A1, A2, ..., AN (Ai ≤ 100)

- Dòng 3: Ghi số nguyên K (1≤ K≤ 100)

Dữ liệu ra: 
- Dòng 1: In ra dãy sau khi sắp xếp

- Dòng 2: In ra dãy sau khi chèn phần tử K

	Dữ liệu vào
	Dữ liệu ra

	 7 

2 5 7 12 4 9 8 

 3
	2 4 5 7 8 9 12

2 3 4 5 7 8 9 12

	 7 

2 5 7 12 4 9 8 

 13
	2  4 5 7 8 9 12 

2  4 5 7 8 9 12 13


Var A : array [1..50] of longint;

    N,i,j,x: integer;

    K:longint;

procedure  sapxep(var a,b:longint);

var  tam:longint;

begin


tam:=a ;


a:= b;


b:= tam;

end;

begin


readln(N);


for i:=1 to N do read(A[i]);


for i:=1 to N-1 do



For j:=i+1 to N do




if A[i]>A[j] then sapxep(A[i],A[j]);


for i:=1 to n do Write(A[i],’ ‘);


readln(K);


i := 0;


While (A[i+1]<=K) and (i<N) do i:= i+1;


For j:=N+1 downto i+1 do



A[j]:= A[j-1];


A[i+1]:= K;


For i:=1 to N+1 do write(A[i],' ');


Readln;

End.

BT 8:  TÌM SỐ

Tranh thủ trong giờ ra chơi, hai bạn Nam và Bình rủ nhau chơi trò tìm số. Hai bạn lần lượt mỗi người viết một số nguyên lên bảng, Nam viết số thứ nhất, Bình viết số thứ hai, rồi đến lượt Nam viết số thứ ba,… Cứ tiếp tục như vậy hai bạn viết được một dãy gồm n số a1, a 2, …, an . Đến đây hai bạn chưa kịp chơi trò chơi của mình thì đã đến giờ học. Thầy vào lớp, sẵn thấy dãy số trên bảng, thầy đã đặt ra câu đố: Tìm một đoạn liên tiếp các số trong dãy số trên sao cho tổng giá trị các số trong đoạn đó là lớn nhất. Vì dãy số có quá nhiều số nên cả lớp nhìn hoa cả mắt mà vẫn chưa tìm ra được đáp án. Bạn hãy lập trình giải giúp các bạn trong lớp nhé.

Dữ liệu vào:
- Dòng đầu tiên ghi số nguyên n (1≤ n ≤1000)

- Dòng 2: N số nguyên a1, a2, ..., aN (|ai|≤ 109)

Dữ liệu ra: Gồm một số nguyên duy nhất là tổng lớn nhất của một đoạn liên tiếp các số trong dãy.

Ví dụ:

	Dữ liệu vào
	Dữ liệu ra

	 10

  2  -9    4   1  -3  5   8  -7  3 1
	15


uses math;

var i,n,j:longint;


a,s:array[0..1000] of int64;


kq:int64;

begin


readln(n);


for i:=1 to n do read(a[i]);


s[0]:=0;kq:=-1000000000;


for i:=1 to n do



s[i]:=s[i-1]+a[i];


for i:=1 to n do



for j:=1 to n do




kq:=max(kq,s[j]-s[i-1]);


writeln(kq);


readln

end.

Kiểm tra ngày 17 tháng 12/2021
- Đủ bài soạn theo quy định.
- Bài soạn đảm bảo nội dung kiến thức trọng tâm.
Tổ trưởng CM
Kiều Thị Yến
NỘI DUNG 4:                                  LUYỆN ĐỀ
(5 buổi)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức
- Củng cố kiến thức về lập trình Pascal
2. Kĩ năng
- Rèn kỹ năng đọc hiểu đề và viết chương trình 
- Rèn luyện kỹ năng làm việc khoa học, cẩn thận và chính xác.

3. Thái độ

- Nghiêm túc học tập, ham thích lập trình trên máy tính.

4. Định hướng phát triển năng lực

* Năng lực chung: Năng lực tự học, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, hợp tác, sử dụng công nghệ thông tin;

* Năng lực chuyên biệt: Năng lực nhận biết, thao tác với phần mềm, thiết bị CNTT, sử dụng CNTT hỗ trợ học tập, hình thành đạo đức, hành vi phù hợp khi sử dụng CNTT.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Chuẩn bị của GV: Bài soạn, tài liệu tham khảo, máy chiếu (màn hình ti vi), máy vi tính (cho HS thực hành)

2. Chuẩn bị của HS: Vở ghi
III. Tiến trình bài dạy
Ngày dạy: 29/12/2021

Buổi 16

 BT 1: Tìm tất cả các số nguyên tố trong một mảng hai chiều A gồm N hàng và M cột. Lưu tất cả các giá trị tìm được vào mảng một chiều và in mảng một chiều đó ra màn hình. 

Yêu cầu : 

· N, M là hai số nguyên dương lớn hơn hoặc bằng 2.

· Mảng A chứa các số nguyên dương lớn hơn hoặc bằng 2.

· Trong chương trình có kiểm tra dữ liệu nhập vào. Nếu người sử dụng nhập dữ liệu không đúng yêu cầu thì chương trình sẽ đưa ra thông báo và cho phép người sử dụng nhập lại dữ liệu khác.  

uses crt;

Var N, M, i, j, k : integer;

    A:array[1..20,1..20] of integer;

Begin

     clrscr;

     {nhap so hang}

     Repeat

           Write('Nhap so hang cua A : ');Readln(N);

     if N<2 then Writeln('So hang cua A phai lon hon hoac bang 2');

     Until N>=2;

     {nhap so cot}

     Repeat

           Write('Nhap so cot cua A : ');Readln(M);

     if M<2 then Writeln('So cot cua A phai lon hon hoac bang 2');

     Until M>=2;

     {nhap mang 2 chieu}

     For i:=1 to N do

         For j:=1 to M do

         Repeat

             Write('Nhap phan tu tai hang ',i,' cot ',j,' cua A : ');

             Readln(A[i,j]);

             if A[i,j]<2 then

               Writeln('Cac phan tu cua A phai lon hon hoac bang 2');

         Until A[i,j]>=2;

         {in cac so nguyen to}

         Writeln('Cac so nguyen to la : ');

         For i:=1 to N do

             For j:=1 to M do

             Begin

                  k:=2;

                  while (k<A[i,j]) and (A[i,j] mod k <>0) do k:=k+1;

                  if k>=A[i,j] then write(A[i,j]:8);

             End;

     readln

End.

BT 2: Cho phương trình bậc 2:

(m + 1)x2 - 2x + 2 = 0  (ax2 - bx + c)

a, Hãy tìm các nghiệm của pt trên theo m.

b, Hãy lập trình giải bài toán trên với m bất kì nhập từ bàn phím. Kết quả làm tròn đến 3 chữ số ở phần thập phân.

Giải: 

a, - Nếu m + 1 = 0 <=> m = -1 => pt có nghiệm duy nhất x = 1

- Nếu m + 1 
[image: image21.wmf]¹

 0 <=> m 
[image: image22.wmf]¹

 -1: delta(') = -2m - 1

- Nếu delta(') < 0 <=> m > -1/2 thì pt có 2 nghiệm phân biệt:
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* KL: - Nếu m = -1 thì pt có nghiệm duy nhất x= 1

- Nếu m < -1/2 thì pt vô nghiệm

- Nếu m > -1/2 và m 
[image: image25.wmf]¹

 -1 thì pt có 2 nghiệm phân biệt x1, x2

uses crt;

var m,deltaphay,x,x1,x2: real;

begin

     clrscr;

     write('nhap m='); readln(m);

     if m = -1 then writeln('pt co nghiem duy nhat: x = 1')

     else begin

               deltaphay:= - 2*m - 1;

               if deltaphay < 0 then

                  write('pt vo nghiem')

               else if deltaphay = 0 then

                    begin

                         x:= 1/(m + 1);

                         writeln('pt co nghiem kep x = ',x:8:3);

                    end

                    else begin

                              x1:= (1 - sqrt(deltaphay))/(m + 1);

                              x2:= (1 + sqrt(deltaphay))/(m + 1);

                              writeln('Nghiem thu nhat cua pt:',x1:8:3);

                              write('Nghiem thu hai cua pt:',x2:8:3);

                         end;

          end;

     readln

end.
* BTVN

BT 3: Lập trình tìm các số có 3 chữ số với điều kiện giá trị của số đó bằng tổng lập phương các chữ số của nó.

4. BT 4: Tính tổng các chữ số của 1 số nguyên n được nhập từ bàn phím (n > 0).

Ngày dạy: 05/01/2022
Buổi 17

* Chữa BTVN

BT 3: Lập trình tìm các số có 3 chữ số với điều kiện giá trị của số đó bằng tổng lập phương các chữ số của nó.

abc = a3 + b3 + c3
a: 1 - 9

b: 0 - 9

c: 0 - 9

uses crt;

var a,b,c: integer;

begin

     clrscr;

     write('Cac so co 3 chu so la: ');

     for a:=1 to 9 do

      for b:=0 to 9 do

       for c:=0 to 9 do

        if a*100 + b*10 + c = a*a*a+b*b*b+c*c*c then

         write(a,b,c,'  ');

     readln

end.

4. BT 4: Tính tổng các chữ số của 1 số nguyên n được nhập từ bàn phím (n > 0).

VD: N = 5123  -> Kq: 5 + 1 + 2 + 3 = 11

uses crt;

var n,t: integer;

begin

     clrscr;

     write('nhap so n: '); readln(n);

     t:= 0;

     while n <> 0 do

     begin

          t:= t + n mod 10;

          n:= n div 10;

     end;

     write('Tong cac chu so cua so vua nhap la: ',t);

     readln

end.

BT 5: Viết chương trình nhập vào họ tên một chủ hộ, chỉ số điện kế tháng trước (chiso1) và chỉ số điện kế tháng này (chiso2), tính tiền điện tháng này cho hộ, biết rằng:

Mỗi kw trong 50 kw đầu tiên có đơn giá là 1000đ,

Từ kw thứ 51 đến kw thứ 150 có đơn giá 1200đ,

Từ kw thứ 151 trở lên có đơn giá 1500đ.

Var

       Ho_ten: String[18];

       chiso1, chiso2, Ldtt, Tien : Real;

    Begin

       Write('Nhap ho va ten :');

       Readln(Ho_ten);

       Write('nhap chi so thang truoc, chi so thang nay: ');

       Readln( chiso1, chiso2);

       Ldtt:=chiso2- chiso1;

       If Ldtt<= 50 then Tien:=Ldtt*1000
       else

         if Ldtt <=150 then Tien:=50*1000+(Ldtt - 50)*1200
         else

           Tien:=50*1000 + 100*1200 + (Ldtt - 150) * 1500;

       Writeln(' Ho va ten la:', Ho_ten);

       Writeln(' Tien phai tra la', Tien:10:2);

       Readln;

    End.

BT 6: Viết chương trình nhập vào tháng, năm và cho biết tháng đó có bao nhiêu ngày.
uses crt;

var  nam,thang,ngay:Integer;

Begin

       clrscr;

       Write ('nhap thang, nam: '); readln(thang,nam);

       case thang of

             1,3,5,7,8,10,12: ngay:=31;

             4,6,9,11: ngay:=30;

             2:if nam mod 4 = 0 then ngay:=29 else ngay:=28;

       end;

     writeln('thang: ',thang,' nam: ',nam,' co: ',ngay,' ngay');

       readln;

end.

* BTVN:

BT 7:  Lập trình đọc vào một dãy số nguyên từ bàn phím cho tới khi gặp số 0 rồi tính tổng các số dương và trung bình cộng các số âm

BT 8: Viết chương trình tính và in ra màn hình chu vi và diện tích của 1 tam giác có 3 cạnh được nhập vào từ bàn phím.

[image: image26.png]S=\/plp—a)(p—b)(p—rc)




Ngày dạy: 12/01/2022
Buổi 18

* Chữa BTVN

BT 7:  Lập trình đọc vào một dãy số nguyên từ bàn phím cho tới khi gặp số 0 rồi tính tổng các số dương và trung bình cộng các số âm

uses crt;

var ta,td,da,so: integer;

Begin

     clrscr;

     ta:=0;

     td:=0;

     da:=0;

     write('nhap vao mot so nguyen: ');
readln(so);

     while so <> 0 do

     begin

        if so > 0 then td:=td+so


    else  begin





ta:=ta+so;





da:=da+1;


     
 end;

        write('Nhap vao mot so nguyen: '); readln(so);

     end;

     writeln('tong cac so duong la: ',td);

     if da > 0 then write('trung binh cong cac so am la: ',ta/da:6:2)

     else  write('khong co so am trong day');

     readln

end.

BT 8: Viết chương trình tính và in ra màn hình chu vi và diện tích của 1 tam giác có 3 cạnh được nhập vào từ bàn phím.
[image: image27.png]S=\/plp—a)(p—b)(p—rc)




uses crt;

var a,b,c,CV,S,p: real;

begin

     clrscr;

     write('Nhap 3 canh:'); readln(a,b,c);

     CV:= a+ b + c;

     p:=CV/2;

     S:= sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));

     writeln('Chu vi tam giac = ',CV:6:1);

     writeln('Dien tich tam giac = ',S:6:1);

     readln

end.
BT 9: Nhập vào dãy A gồm n phần tử (4<n<50) nhập từ bàn phím. Tìm tổng các phần tử thoả mãn:

a, Là số chẵn và không âm.

b, Thoả mãn điều kiện 
[image: image28.wmf]i
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c. Sắp xếp dãy số theo chiều giảm dần
program bai4;
uses crt;
var i,n,tg1,tg2,tg:integer;
    a:array[1..50] of integer;
begin
  clrscr;
  write('nhap vao so phan tu cua day so n=');readln(n);
  while (n<0) or (n>50) do
      begin
      
write('nhap lai n=');readln(n);
      end;
  writeln('nhap day so:');
  for i:=1 to n do
      begin
      
write('a[',i,']=');readln(a[i]);
      end;
  writeln;
  write('day so vua nhap la:');
  for i:=1 to n do
      write(a[i],' ');
      {tinh tong}
      tg1:=0;tg2:=0;
  for i:=1 to n do
      begin
      
if (a[i] mod 2=0) and (a[i]>0) then tg1:=tg1+a[i];
      
if abs(a[i])<i*i then tg2:=tg2+a[i];
      end;
  writeln('tong cac so chan khong am la:',tg1);
  writeln('tong cac phan tu thoa man sqr(a)<i*i la:',tg2);

 {sap xep}  
  for i:=1 to n-1 do
      for j:=i+1 to n do
          if a[i]<a[j] then
          begin
              tg:=a[i];
              a[i]:=a[j];
              a[j]:=tg;
          end;
  write('day so vua sap xep la:');
  for i:=1 to n do
     write(' ',a[i]);
readln
end.
BT 10: Lập chư​ơng trình đọc từ bàn phím một câu, tìm xem câu đó có bao nhiêu từ (biết rằng từ là một xâu khác rỗng và không chứa dấu cách), sau đó đọc từ bàn phím một ký tự, tìm xem câu đó có  bao  nhhiêu từ bắt đầu bằng ký tự đã đọc, đ​ưa kết quả ra màn hình.
Program Bai1;
Uses crt;
Var cau:string;
    i,d:byte;
    ch:char;
Begin
     clrscr;
     Write('Moi nhap mot cau tu ban phim='); Readln(cau);
     Writeln('Cau vua nhap la:',cau);
     cau:=cau+' ';
     d:=0;
     For i:=1 to length(cau)-1 do
         If (cau[i]<>' ') and (cau[i+1]=' ') then
            d:=d+1;
     Writeln('So tu trong cau la:',d);
     Write('Moi nhap vao mot ky tu ch:'); Readln(ch);
     d:=0;
     cau:=' '+cau;
     ch:=upcase(ch);
     For i:=1 to length(cau)-1 do
        If (cau[i]=' ') and (upcase(cau[i+1])=ch) then d:=d+1;
     Writeln('So luong tu trong cau bat dau bang ky tu ch la:',d);
     Readln;
End.
* BTVN:

BT 11: Tính tam giác: Nhập vào ba số a,b,c bất kì. Kiểm tra xem nó có thể  là độ dài ba cạnh hay không, nếu  không  thì in  ra màn  hình  'Khong la ba  canh cua mot tam  giac'. Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình.
BT 12: Viết chương trình nhập hai phân số 
[image: image29.wmf]a

b

 và 
[image: image30.wmf]c

d

 từ bàn phím (Với a,b,c,d đều là nguyên dương). Tính 
[image: image31.wmf]pac

qbd

=+

, đưa kết quả ra màn hình dưới dạng một phân số tối giản.
Ngày dạy: 14/01/2022
Buổi 19

* Chữa BTVN

BT 11: Tính tam giác: Nhập vào ba số a,b,c bất kì. Kiểm tra xem nó có thể  là độ dài ba cạnh hay không, nếu  không  thì in  ra màn  hình  'Khong la ba  canh cua mot tam  giac'. Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình.
Program Bai2;
Uses crt;
Var a,b,c,s,p:real;









Begin

Clrscr;

Writeln(‘bai toan tam giac’);

Write(‘nhap a=’); Readln(a);

Write(‘nhap b=’); Readln(b);

Write(‘nhap c=’); Readln(c);







If ((a+b)>c) and ((b+c)>a) and ((a+c)>b) then




 
Begin



p:=(a+b+c)/2;



s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));






     Writeln(‘chu vi tam giac:’,2*p);



Writeln(‘dien tich hinh tam giac:’,s);



End

Else 


Writeln(a,b,c khong phai la 3 canh cua tam giac’);


Readln
End.
BT 12: Viết chương trình nhập hai phân số 
[image: image32.wmf]a

b

 và 
[image: image33.wmf]c

d

 từ bàn phím (Với a,b,c,d đều là nguyên dương). Tính 
[image: image34.wmf]pac

qbd

=+

, đưa kết quả ra màn hình dưới dạng một phân số tối giản.
Proram Bai3;
Uses crt;
Var a,b,c,d,p,q,m,n:integer;







Begin

Clrscr;

Writeln(‘Nhap tu va mau cua phan so thu nhat:’); 

readln(a,b);

Writeln(‘Nhap tu va mau cua phan so thu hai:’); 

readln(c,d);




p:=a*d+b*c;

q:=b*d;

m:=p; 

n:=q;

While m<>n do












If m>n then m:=m-n 


else n:=n-m;








p:=p div m;

q:=q div m;










writeln(‘Tong cua hai phan so da cho la:’,p,’/’,q);
readln
end.

BT 13: Viết chương trình nhập vào một dãy số không quá 100 phần tử. Tách dãy số đó làm 2 dãy âm và dương. Sau đó sắp xếp dãy dương theo chiều tăng dần và dãy âm theo chiều giảm dần.
program bai4;
uses crt;
var
   n,j,i,k,m,tg:integer;
   a,b,c:array[1..100] of integer;
Begin
     clrscr;
     writeln('moi nhap vao so phan tu cua day n=');readln(n);
     while (n<0) and (n>100) do
     begin 


write('nhap lai n='); readln(n); 

end;
     writeln('nhap vao day so:');
     for i:=1 to n do
     begin
           write('nhap a[',i,']:');readln(a[i]);
     end;
     writeln('day so vua nhap la:');
     for i:=1 to n do
         write(' ',a[i]);
     k:=0;m:=0;
     for i:=1 to n do
         if a[i]>0 then
              begin
                 k:=k+1;
                 b[k]:=a[i];
              end
         else
             begin
                m:=m+1;
                c[m]:=a[i];
             end;
      writeln;
      write('Day so duong:');
      for i:=1 to k do
          write(' ',b[i]);
      writeln;
      write('Day so am:');
      for i:=1 to m do
          write(' ',c[i]);
      {sap xep day duong tang dan}
      for i:=1 to k-1 do
          for j:=i+1 to k do
             if b[i]>b[j] then
                begin
                  tg:=b[i];
                  b[i]:=b[j];
                  b[j]:=tg;
                end;
      {sap xep day am giam dan}
      for i:=1 to m-1 do
          for j:=i+1 to m do
             if c[i]<c[j] then
                begin
                  tg:=c[i];
                  c[i]:=c[j];
                  c[j]:=tg;
                end;
      writeln;
      write('Day so duong sau khi sap xep:');
      for i:=1 to k do
          write(' ',b[i]);
      writeln;
      write('Day so so am sau khi sap xep:');
      for i:=1 to m do
          write(' ',c[i]);
     readln
End.
BT 14: Biết rằng từ là một xâu khác rỗng và không chứa dấu cách.
Yêu cầu: Lập chư​ơng trình đọc từ bàn phím một câu, tìm xem câu đó có bao nhiêu từ, sau đó đọc từ bàn phím một ký tự, tìm xem câu đó có bao nhiêu từ bắt đầu bằng ký tự đã đọc, đư​a kết quả ra màn hình.
Dữ liệu vào: Từ bàn phím một dòng duy nhất gồm 1 câu số nguyên dương A, B, K (A, B, K ≤ 106)
Kết quả: Ghi ra màn hình một số nguyên duy nhất là thời gian cần tìm. 
Ví dụ:
	INPUT
	OUTPUT

	20  5  2
	138


Uses crt;
Var cau:string;
    i,d:byte;
    ch:char;
Begin
     clrscr;
     Write('Moi nhap mot cau tu ban phim='); Readln(cau);
     Writeln('Cau vua nhap la:',cau);
     cau:=cau+' ';
     d:=0;
     For i:=1 to length(cau)-1 do
         If (cau[i]<>' ') and (cau[i+1]=' ') then
            d:=d+1;
     Writeln('So tu trong cau la:',d);
     Write('Moi nhap vao mot ky tu ch:'); Readln(ch);
     d:=0;
     cau:=' '+cau;
     ch:=upcase(ch);
     For i:=1 to length(cau)-1 do
        If (cau[i]=' ') and (upcase(cau[i+1])=ch) then d:=d+1;
     Writeln('So luong tu trong cau bat dau bang ky tu ch la:',d);
     Readln;
End.
* BTVN: 

BT 15: Tính tam giác: Nhập vào ba số a,b,c bất kì. Kiểm tra xem nó có thể là độ dài ba cạnh hay không, nếu  không  thì in  ra màn  hình  'Khong la ba  canh cua mot tam  giac'. Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình.
Yêu cầu: Cho một dãy gồm N số nguyên dương A1, A2,.., AN. Hãy lập trình đếm xem có bao nhiêu cách chọn ra ba phần tử liên tiếp trong dãy A sao cho ba số đó thỏa mãn là độ dài ba cạnh của một tam giác.
Dữ liệu vào: Từ bàn phím gồm:

- Dòng 1: Một số nguyên dương N (N ≤ 106).

- Dòng 2: Chứa N số nguyên dương A1, A2,.., AN (Ai ≤ 109 với 1 ≤ i ≤ N).
Kết quả: Ghi ra màn hình số cách chọn ra ba phần tử liên tiếp thảo mãn điều kiện nêu trên.
Ví dụ:

	INPUT
	OUTPUT

	6
2    5     7    4     9    3
	2


BT 16: Viết chương trình nhập hai phân số 
[image: image35.wmf]a

b

 và 
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d

 từ bàn phím (Với a,b,c,d đều là nguyên dương). Tính 
[image: image37.wmf]pac

qbd

=+

, đưa kết quả ra màn hình dưới dạng một phân số tối giản.
Yêu cầu: Cho một dãy gồm N số nguyên dương A1, A2,.., AN. Hãy lập trình đếm xem có bao nhiêu cách chọn ra ba phần tử liên tiếp trong dãy A sao cho ba số đó thỏa mãn là độ dài ba cạnh của một tam giác.
Dữ liệu vào: Từ bàn phím gồm:

- Dòng 1: Một số nguyên dương N (N ≤ 106).

- Dòng 2: Chứa N số nguyên dương A1, A2,.., AN (Ai ≤ 109 với 1 ≤ i ≤ N).
Kết quả: Ghi ra màn hình số cách chọn ra ba phần tử liên tiếp thảo mãn điều kiện nêu trên.
Ví dụ:
	INPUT
	OUTPUT

	6
2    5     7    4     9    3
	2


Kiểm tra ngày 12 tháng 01/2022
- Đủ bài soạn theo quy định.
- Bài soạn đảm bảo nội dung kiến thức trọng tâm.
Tổ trưởng CM
Kiều Thị Yến
Ngày dạy: 19/01/2022
Buổi 20

* Chữa BTVN: 

BT 15: Tính tam giác: Nhập vào ba số a,b,c bất kì. Kiểm tra xem nó có thể là độ dài ba cạnh hay không, nếu  không  thì in  ra màn  hình  'Khong la ba  canh cua mot tam  giac'. Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình.
Yêu cầu: Cho một dãy gồm N số nguyên dương A1, A2,.., AN. Hãy lập trình đếm xem có bao nhiêu cách chọn ra ba phần tử liên tiếp trong dãy A sao cho ba số đó thỏa mãn là độ dài ba cạnh của một tam giác.
Dữ liệu vào: Từ bàn phím gồm:

- Dòng 1: Một số nguyên dương N (N ≤ 106).

- Dòng 2: Chứa N số nguyên dương A1, A2,.., AN (Ai ≤ 109 với 1 ≤ i ≤ N).
Kết quả: Ghi ra màn hình số cách chọn ra ba phần tử liên tiếp thảo mãn điều kiện nêu trên.
Ví dụ:

	INPUT
	OUTPUT

	6
2    5     7    4     9    3
	2


Uses crt;
Var a,b,c,s,p:real;









Begin

Clrscr;

Writeln(‘bai toan tam giac’);

Write(‘nhap a=’); Readln(a);

Write(‘nhap b=’); Readln(b);

Write(‘nhap c=’); Readln(c);







If ((a+b)>c) and ((b+c)>a) and ((a+c)>b) then




 
Begin



p:=(a+b+c)/2;



s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));






     Writeln(‘chu vi tam giac:’,2*p);



Writeln(‘dien tich hinh tam giac:’,s);



End

Else 


Writeln(a,b,c khong phai la 3 canh cua tam giac’);


Readln
End.

BT 16: Viết chương trình nhập hai phân số 
[image: image38.wmf]a

b

 và 
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d

 từ bàn phím (Với a,b,c,d đều là nguyên dương). Tính 
[image: image40.wmf]pac

qbd

=+

, đưa kết quả ra màn hình dưới dạng một phân số tối giản.
Yêu cầu: Cho một dãy gồm N số nguyên dương A1, A2,.., AN. Hãy lập trình đếm xem có bao nhiêu cách chọn ra ba phần tử liên tiếp trong dãy A sao cho ba số đó thỏa mãn là độ dài ba cạnh của một tam giác.
Dữ liệu vào: Từ bàn phím gồm:

- Dòng 1: Một số nguyên dương N (N ≤ 106).

- Dòng 2: Chứa N số nguyên dương A1, A2,.., AN (Ai ≤ 109 với 1 ≤ i ≤ N).
Kết quả: Ghi ra màn hình số cách chọn ra ba phần tử liên tiếp thảo mãn điều kiện nêu trên.
Ví dụ:
	INPUT
	OUTPUT

	6
2    5     7    4     9    3
	2


Uses crt;
Var a,b,c,d,p,q,m,n:integer;







Begin

Clrscr;

Writeln(‘Nhap tu va mau cua phan so thu nhat:’); 

readln(a,b);

Writeln(‘Nhap tu va mau cua phan so thu hai:’); 

readln(c,d);




p:=a*d+b*c;

q:=b*d;

m:=p; 

n:=q;

While m<>n do












If m>n then m:=m-n 


else n:=n-m;








p:=p div m;

q:=q div m;










writeln(‘Tong cua hai phan so da cho la:’,p,’/’,q);
readln
end.

BT 17: : Cho một dãy gồm N số nguyên A1, A2,.., AN.
Yêu cầu: Hãy lập trình tách dãy số đó làm 2 dãy âm và dương. Sau đó sắp xếp dãy dương theo chiều tăng dần và dãy âm theo chiều giảm dần.
Dữ liệu vào: Từ bàn phím gồm:

- Dòng 1: Một số nguyên dương N (N ≤ 100).

- Dòng 2: N số nguyên dương A1, A2,.., AN (Ai ≤ 109 với 1 ≤ i ≤ N).
Kết quả: Ghi ra màn hình dãy số dương theo chiều tăng dần và dãy số âm theo chiều giảm dần.
Ví dụ:

	INPUT
	OUTPUT

	6  2  -4  -3  5  -2  1  -8
	1  2  5  6
-2  -3  -4  -8


uses crt;
var
   n,j,i,k,m,tg:integer;
   a,b,c:array[1..100] of integer;
Begin
     clrscr;
     writeln('moi nhap vao so phan tu cua day n=');readln(n);
     while (n<0) and (n>100) do
     begin 


write('nhap lai n='); readln(n); 

end;
     writeln('nhap vao day so:');
     for i:=1 to n do
     begin
           write('nhap a[',i,']:');readln(a[i]);
     end;
     writeln('day so vua nhap la:');
     for i:=1 to n do
         write(' ',a[i]);
     k:=0;m:=0;
     for i:=1 to n do
         if a[i]>0 then
              begin
                 k:=k+1;
                 b[k]:=a[i];
              end
         else
             begin
                m:=m+1;
                c[m]:=a[i];
             end;
      writeln;
      write('Day so duong:');
      for i:=1 to k do
          write(' ',b[i]);
      writeln;
      write('Day so am:');
      for i:=1 to m do
          write(' ',c[i]);
      {sap xep day duong tang dan}
      for i:=1 to k-1 do
          for j:=i+1 to k do
             if b[i]>b[j] then
                begin
                  tg:=b[i];
                  b[i]:=b[j];
                  b[j]:=tg;
                end;
      {sap xep day am giam dan}
      for i:=1 to m-1 do
          for j:=i+1 to m do
             if c[i]<c[j] then
                begin
                  tg:=c[i];
                  c[i]:=c[j];
                  c[j]:=tg;
                end;
      writeln;
      write('Day so duong sau khi sap xep:');
      for i:=1 to k do
          write(' ',b[i]);
      writeln;
      write('Day so so am sau khi sap xep:');
      for i:=1 to m do
          write(' ',c[i]);
     readln
End.
Hoàn thành chương trình Bồi dưỡng ngày 19/01/2022
Tổ trưởng CM
Kiều Thị Yến
Readln(dãy_biến);
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